BỘ TƯ PHÁP
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật 
Tháng 01, 2010
Nói chung, nếu với tư cách người sử dụng, tôi thấy hài lòng với Sổ tay này. Mặt khác, để tài liệu dễ hiểu, dễ đọc, dễ theo dõi, rõ ràng hơn, xin góp một số ý kiến sau đây:

1. Cần rà soát lại để đảm bảo rằng, Sổ tay này bám sát các quy định của Luật và quy định; để nhấn mạnh rõ hơn rằng, Sổ tay này cụ thể hóa các quy định liên quan trong Luật 2008 và nghị định 24. Một số ví dụ cụ thể:

a. Chẳng hạn, để các cơ quan chủ trì soạn thảo dễ dàng hơn trong việc huy động các nguồn nhân lực bên ngoài, nên chăng ở đoạn nói về trách nhiệm của các cơ quan này, cần gợi ý, họ có thể thuê các cơ sở nghiên cứu, các chuyên gia thực hiện một số công việc quá chuyên sâu như thu thập, phân tích số liệu…

b. Cần thỉnh thoảng thêm một dòng nhắc lại dạng như “đoạn này, khổ này, phần này, mục này…nhằm làm rõ hơn quy định xyz của Luật và Nghị định” v.v…);

c. Trong Luật và Nghị định 24 quy định về báo cáo RIA đơn giản và phức tạp, nhưng trong các phần của Sổ tay chỉ nói chung về báo cáo RIA. Các phần liên quan của Sổ tay chưa phân biệt một cách cụ thể sự khác nhau giữa báo cáo RIA đơn giản và RIA đầy đủ;
d. Điều đặc biệt quan trọng (nhưng chưa thấy thể hiện rõ trong Sổ tay này) là hướng dẫn người sử dụng biết, khi nào thì kết quả của báo cáo RIA đơn giản cho thấy việc phải tiến hành RIA đầy đủ. Tức là phải giải thích cụ thể hơn quy định của NĐ 24 về các tiêu chí như: tính toán như thế nào để ra 15 tỷ; “tác động đáng kể”; “số lượng lớn”; “ảnh hưởng đáng kể”.
2. Cần rà soát lại để thể hiện rõ hơn sự liên kết, nhất quán giữa các phần, các mục, các đoạn trong Sổ tay. Một số ví dụ cụ thể:

a. Chẳng hạn, dùng kỹ thuật tham khảo chéo – cross-refrerence khi cần thiết để báo cho độc giả biết trước, nội dung ABC sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần XYZ sau đây; hoặc để nhắc lại nội dung ABC đã được trình bày ở phần XYZ trước đó (trong bản thảo này của Sổ tay rất ít khi dùng kỹ thuật này);

b. Thuật ngữ cũng cần dùng nhất quán, ví dụ “Chú giải từ viết tắt”, hay “chú giải thuật ngữ”?
3. Trong phần nói về phân tích chi phí-lợi ích, cách xác định “tác động thuần” chưa cụ thể, cho nên chưa rõ. Trong trường hợp có những con số định lượng thì xác định dễ hơn. Nhưng giả sử không có định lượng, mà chỉ có định tính, hoặc định lượng được các chi phí, nhưng chỉ định tính được các lợi ích (hoặc ngược lại), vậy xác định “tác động thuần” như thế nào?

4. Cần tính đến đặc thù của dạng VBQPPL quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương như Luật Tổ chức QH, Luật bầu cử, Luật tổ chức CP, Tòa án, Viện Kiểm sát, HĐND, UBND…để hướng dẫn cụ thể hơn cách tính chi phí-lợi ích của các phương án dự thảo các văn bản này. Chẳng hạn, các đề xuất sửa đổi Luật bầu cử sắp tới có phát sinh chi phí đối với doanh nghiệp, xã hội hay không, hay chỉ phát sinh chi phí đối với NSNN?

5. Thuật ngữ, khái niệm chuyên môn và từ nước ngoài cần được giải thích cụ thể hơn, rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn. Có thể đưa vào phụ lục “Chú giải thuật ngữ”, nhưng cũng có thể giải thích ngay ở footnote. Một số ví dụ cụ thể:

a. Chẳng hạn, các khái niệm như: thất bại thị trường, thất bại thông tin…là những khái niệm kinh tế học mới du nhập, khá xa lạ ngay cả với giới luật học, cần được giải thích rõ ràng hơn; 

b. Ở khổ 71 có những khái niệm khó hiểu, nhưng chưa được giải thích như: Thực hiện thí điểm/thử nghiệm; Dựng bối cảnh tạo điều kiện để thực hiện giải pháp; Phát triển các ý tưởng mới; 
c. Hoặc là ở khổ 106 có những thuật ngữ được giải thích vẫn còn khó hiểu như: mức sẵn lòng chi trả; chi phí cơ hội;
d. Chưa giải thích cách chơi chữ SMART và SMATER, khiến người đọc không biết tiếng Anh không hiểu cái hay và thông điệp của đoạn này.
Mục lục [Sửa lại sau khi hoàn thành]
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184.1.3. Danh mục các phần trong bản tóm tắt RIA cơ quan thực hiện báo cáo RIA cần kiểm tra


194.2. Bản Phân tích RIA


194.2.1. Xác định vấn đề cần giải quyết


264.2.3.  Mục tiêu/mục đích của dự thảo văn bản


294.2.4. Các phương án


334.2.5. Đánh giá tác động


434.2.6. Tuân thủ


464.2.7.  Quá trình lấy ý kiến


494.2.8. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực


504.2.9. Tóm tắt và khuyến nghị


51Phụ lục 1
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52Ví dụ Biểu mẫu tóm tắt báo cáo đánh giá tác động
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Lời nói đầu
[Lời nói đầu mang tính ủng hộ, và tán thành từ Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp]
Giới thiệu chung về cuốn Sổ tay
1. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) và Nghị định 24/2009/NĐ- CP ngày 5 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (“Nghị định số 24/2009/NĐ-CP”) thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đánh giá tác động đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ ( “RIA”).
Báo cáo RIA sơ bộ
2.
Khi chuẩn bị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định (“văn bản”), cơ quan có đề nghị phải thực hiện RIA sơ bộ của văn bản nhằm xác định các vấn đề của xã hội cần phải được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật (“VBQPPL”), lập luận cơ sở để lựa chọn các chính sách cơ bản của văn bản, bảo đảm việc ban hành văn bản là phương thức tối ưu để đạt được mục tiêu. 
Báo cáo RIA sơ bộ phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết, mục tiêu của chính sách dự kiến, các phương án để giải quyết vấn đề; chứng minh rằng phương án ban hành chính sách là biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trên cơ sở đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật, tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác. 

Báo cáo RIA đơn giản
3.
Trên cơ sở kết quả RIA sơ bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thực hiện RIA trước khi soạn thảo văn bản và hoàn thiện báo cáo RIA đơn giản trong quá trình soạn thảo, nhằm bảo đảm nội dung của các quy định trong dự thảo văn bản được thể hiện dựa trên kết quả đánh giá tác động và là phương án tối ưu, có chi phí tiết kiệm nhất và đạt được mục tiêu quản lý.

Việc thực hiện RIA tập trung vào tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật; tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác. Báo cáo RIA phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết, mục tiêu của chính sách dự kiến, các phương án để giải quyết vấn đề; lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề trên cơ sở đánh giá chi phí và lợi ích cụ thể của các giải pháp này dựa vào các phân tích định tính và/hoặc định lượng. 

Báo cáo RIA đầy đủ
4.
Báo cáo RIA đầy đủ có nội dung tương tự như báo cáo RIA đơn giản nhưng đòi hỏi mức độ phân tích sâu hơn. Đối với một trong các trường hợp sau đây thì phải xây dựng báo cáo RIA đầy đủ nếu những phân tích định tính và định lượng các tác động của báo cáo RIA đơn giản cho thấy:
-
Văn bản có thể làm phát sinh chi phí từ 15 (mười lăm) tỷ đồng hàng năm trở lên cho Nhà nước, cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp, cá nhân; 
-
Văn bản có thể tác động tiêu cực đáng kể đến các nhóm đối tượng trong xã hội; 
-
Văn bản có thể tác động tới số lượng lớn doanh nghiệp;
-
Văn bản có thể làm tăng đáng kể giá tiêu dùng; 
-
Văn bản còn nhiều ý kiến khác nhau, được công chúng quan tâm và có ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích chung.
Hình vẽ dưới đây thể hiện rõ sự khác biệt giữa các loại báo cáo RIA:
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Sử dụng RIA sau khi thi hành văn bản
5.

Ba năm sau khi thi hành chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị định có trách nhiệm thực hiện RIA cho văn bản trong thực tiễn, đối chiếu với kết quả RIA trong giai đoạn soạn thảo nhằm xác định tính hợp lý và tính khả thi của các quy định, qua đó, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản hoặc hoàn thiện văn bản.
Đối tượng phục vụ của cuốn Sổ tay

6.

Sổ tay được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định và người ra quyết định chính sách trong việc xây dựng và xem xét báo cáo RIA khi chuẩn bị đề nghị xây dựng và soạn thảo văn bản. Sổ tay cũng giúp ích cho các bên liên quan trong việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản và báo cáo RIA.
Yêu cầu đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
7.

Theo quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP, tờ trình dự thảo quyết định, thông tư phải có nội dung phân tích định tính và định lượng về chi phí và lợi ích tương tự như trong báo cáo RIA. Các hình thức báo cáo RIA trình bày trong Sổ tay cũng được sử dụng cho cùng một mục đích đối với dự thảo quyết định và thông tư. 

Bố cục của Sổ tay 

8.

Sổ tay bao gồm những phần sau: 
(1) Giới thiệu về RIA 
(2) Các quy định hiện hành về việc lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo RIA 
(3) Các loại báo cáo RIA 
(4) Cách thức thực hiện báo cáo RIA
Bảng chú giải thuật ngữ được trình bày ở phần cuối cuốn Sổ tay.
1.
Giới thiệu về RIA
Khái niệm về RIA
9.

RIA là một quá trình được thực hiện từng bước một cách logic để đánh giá, so sánh và lấy ý kiến về phương án chính sách trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định sẽ can thiệp. RIA là một hoạt động đi kèm với quá trình đề xuất, xây dựng chính sách và kết quả được thể hiện trong một bản báo cáo riêng, gọi là báo cáo RIA. Các phương án tối ưu mà báo cáo RIA lựa chọn sẽ được thể hiện cụ thể trong dự thảo văn bản. RIA không phải là một bản đánh giá chi phí và lợi ích của một dự thảo văn bản đã được soạn thảo xong. 
10. Thực hiện báo cáo RIA hỗ trợ cho việc chuẩn bị các đề xuất, xây dựng chính sách. RIA không phải là một nghiên cứu toàn diện mang tính học thuật với các phân tích kinh tế và thống kê phức tạp. RIA được tiến hành trên cơ sở đánh giá, phân tích hợp lý các tác động chính và lựa chọn giải pháp có thể mang lại nhiều lợi ích nhất với chi phí thấp nhất.

Ý nghĩa của việc thực hiện RIA
11.
RIA giúp cơ quan có thẩm quyền đưa ra sự lựa chọn dựa trên những thông tin được phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết định cần can thiệp đối với vấn đề nào, khi nào cần can thiệp và can thiệp như thế nào, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Thực hiện RIA là bảo đảm và thu hút sự tham gia của công chúng vào quá trình hoạch định chính sách. Quá trình thực hiện RIA giúp cơ quan soạn thảo có thể xem xét tổng thể và toàn diện một vấn đề, đánh giá cụ thể về mặt tích cực và mặt tiêu cực của các phương án giải quyết vấn đề, từ đó, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền hướng giải quyết vấn đề thích hợp và chuẩn xác hơn. Về phía cơ quan ban hành văn bản, RIA cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về các phương án được lựa chọn/không lựa chọn để các thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội thảo luận, quyết định phương án giải quyết vấn đề một cách phù hợp và hiệu quả.  

12. 
RIA được ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền đưa ra các chính sách tốt hơn thông qua việc lựa chọn giải pháp tối ưu trên cơ sở phân tích lợi ích - chi phí, từ đó tránh được những chi phí không cần thiết, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có của xã hội. 

13. 
Về mặt ban hành chính sách mang tính vĩ mô, RIA mang lại những kết quả sau đây:

Thứ nhất: Giảm bớt rủi ro các lỗi về chính sách vì các cơ quan có thẩm quyền đã:

-
Xác định đúng vấn đề cần giải quyết;

- 
Xác định được mục tiêu của việc ban hành chính sách; 

- 
Đề xuất các phương án để đạt được mục tiêu;

-
Đánh giá các phương án đề xuất;
- 
Đảm bảo tính hài hoà giữa các phương án được lựa chọn;
- 
Dự liệu được rằng việc thực hiện chính sách sẽ đem lại lợi ích lớn hơn so với chi phí;

-
Bảo đảm quá trình xây dựng chính sách minh bạch và có sự tham gia của người dân;

- 
Tính đến việc bảo đảm thực thi các chính sách đề xuất và tuân thủ các thoả thuận quốc tế.
Thứ hai: cải thiện tình trạng lạm phát VBQPPL vì văn bản chỉ được ban hành sau khi đã cân nhắc đầy đủ tất cả các tác động. 

 
Các nguyên tắc đối với RIA
14.
RIA là quá trình phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu làm nền tảng cho một quy định tốt. 
Tiêu chí của một quy định tốt:

· Cần thiết: việc ban hành quy định là thực sự cần thiết sau khi đã xem xét các phương án thay thế khác.
· Hiệu quả: quy định không áp đặt bất kỳ chi phí nào quá mức tối thiểu cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra. Quy định cần đạt được các mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất.
· Cân xứng: mức độ và tầm quan trọng của vấn đề sẽ quyết định mức độ can thiệp, tránh đưa ra quy định quá mức hoặc không cần thiết. 
· Minh bạch: quy định phải công khai, đơn giản và dễ hiểu, rõ ràng với người thực hiện.
· Phù hợp: quy định phải thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, chồng chéo với quy định pháp luật hiện hành thì phải có phương án xử lý trước khi quy định có hiệu lực.
· Phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ quản lý, trình độ dân trí và thúc đẩy sự phát triển.
Báo cáo RIA dùng để chứng minh phương án được lựa chọn đã thể hiện trong dự thảo văn bản là phương án tối ưu, căn cứ vào hai nguyên tắc sau:

-
Quy định đề xuất trong dự thảo văn bản sẽ đạt được các kết quả rõ ràng và đúng với mục đích đặt ra.

-
Quy định của dự thảo văn bản sẽ đạt được kết quả với chi phí thấp nhất. 
	Các tiêu chí của một báo cáo RIA tốt:                                                                                 [image: image2.wmf]
· Rõ ràng, chính xác và cụ thể.
· Giải thích rõ vấn đề cần giải quyết và các biện pháp đề xuất sẽ giải quyết vấn đề như thế nào.
· Xác định các phương án chính và các lựa chọn. Báo cáo RIA không bao giờ chỉ đưa ra một phương án đơn lẻ.

· Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.
· Hỗ trợ cho các đề xuất chính sách bằng việc chứng minh đó là phương án tốt nhất thông qua các lập luận rõ ràng, kèm theo thông tin, dữ liệu và bằng chứng có được tại thời điểm đó.


Để đánh giá cụ thể chất lượng của một Báo cáo RIA, đề nghị tham khảo Phiếu chấm điểm trong Phụ lục 1. 

Thời điểm thực hiện RIA
15.

RIA phải được thực hiện SỚM ngay trong giai đoạn đầu của quy trình hoạch định chính sách, trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định có cần can thiệp hay không và cần can thiệp như thế nào. Không nên thực hiện RIA sau khi đã hoàn thành việc soạn thảo văn bản, vì như thế những phân tích trong RIA chỉ là đánh giá phương án đã được lựa chọn, chứ không phải là so sánh các phương án khác nhau nhằm tìm ra một giải pháp tối ưu. Báo cáo RIA phải thường xuyên được cập nhật khi có thông tin mới.

2.
Các quy định hiện hành về việc lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo RIA 
Thời gian lấy kiến RIA sơ bộ
16.
Báo cáo RIA sơ bộ phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định trong thời gian ít nhất là 20 ngày và khi đề nghị đã được gửi sang Bộ Tư pháp thì phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và trang thông tin của Chính phủ trong thời gian ít nhất là 20 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Thời gian lấy kiến báo cáo RIA 
17.
Báo cáo RIA phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
18.
Lấy ý kiến về dự thảo văn bản và dự thảo Báo cáo RIA là một khâu quan trọng trong quá trình xây dựng văn bản. RIA là công cụ thông tin hữu ích giúp các bên liên quan xác định được những hệ quả không mong muốn và các lợi ích dự thảo văn bản có thể mang lại, vì vậy, việc lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo RIA cần được tiến hành song song với việc lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản. 

Trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xây dựng, xem xét và sử dụng báo cáo RIA
19.
Quá trình thực hiện RIA liên quan đến nhiều bên và mỗi bên có vai trò riêng, như sau:
· Cơ quan có đề nghị xây dựng văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm thực hiện báo cáo RIA. Các cơ quan này giữ vai trò chủ chốt trong việc thực hiện RIA và huy động sự tham gia của các bên liên quan.
· Các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng RIA thông qua việc cung cấp thông tin, dữ liệu và đóng góp ý kiến.  Các bên liên quan cũng có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các phân tích trong RIA và chất vấn, phản biện những nội dung mà họ thấy không chính xác trong các phân tích đó. 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách sử dụng báo cáo RIA như một công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định dựa trên bằng chứng và kết quả tham vấn công chúng. Cơ quan có thẩm quyền cũng cần phải đảm bảo rằng báo cáo RIA đã cung cấp những phân tích hợp l‎ý với các thông tin đầy đủ và đáng tin cậy hỗ trợ việc ra quyết định chính sách. 
Mức độ cụ thể của việc phân tích trong Báo cáo RIA
20.
Báo cáo RIA phải đơn giản và tập trung vào vấn đề cần giải quyết. Báo cáo RIA chỉ cần phân tích ở mức độ vừa đủ để trả lời các câu hỏi trong Bản tóm tắt RIA (tham khảo Phần 4.1).  Theo đó, mỗi vấn đề chỉ cần được phân tích đủ chi tiết để có thể xác định được các tác động chính, những hệ quả có thể xảy ra nếu nhà nước can thiệp theo phương án đề xuất.     
3.
Các loại báo cáo RIA

RIA sơ bộ
21.
RIA sơ bộ được gửi kèm đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định. RIA sơ bộ phải được chuẩn bị trước khi đề nghị xây dựng văn bản được trình lên Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, quyết định có đề nghị xây dựng văn bản hay không.
Mục đích của RIA sơ bộ
22.
RIA sơ bộ dùng để:
· Thuyết minh rằng để giải quyết vấn đề, cơ quan có thẩm quyền cần thiết phải có hành động can thiệp bằng việc ban hành văn bản. 
· Chứng minh rằng phương án ban hành văn bản là phương án tối ưu khi so sánh với các phương án khác. 
· Chứng minh rằng tác động và chi phí tuân thủ văn bản sẽ không tạo gánh nặng quá lớn cho đối tượng chịu tác động.  
Hình thức báo cáo RIA sơ bộ 
23.
RIA sơ bộ nên có độ dài từ 2 đến 3 trang, hình thức trình bày tham khảo mẫu Bản tóm tắt Báo cáo RIA sơ bộ trong mục 4.1.1. 

Báo cáo RIA 
24.
Báo cáo RIA được thực hiện sớm trước khi tiến hành soạn thảo văn bản, dựa trên trên cơ sở RIA sơ bộ và thường xuyên được cập nhật trong quá trình soạn thảo, được chỉnh lý và hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý. 

Mục đích của báo cáo RIA 

25.
Nội dung của báo cáo RIA cần phải:
· Đưa ra bằng chứng về sự cần thiết phải có sự can thiệp của nhà nước bằng hành động ban hành văn bản. 
· Chứng minh rằng các phương án thay thế không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, dựa trên những phân tích lợi ích và chi phí của các phương án đó.
· Đưa ra bằng chứng về những tác động tích cực và tiêu cực của phương án được lựa chọn thể hiện trong dự thảo văn bản. 
· Chứng minh rằng việc thực hiện những quy định của dự thảo văn bản sẽ đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất.
· Chứng minh rằng dự thảo văn bản sẽ đạt được mục tiêu giải quyết vấn đề. 
· Tóm tắt quá trình tham vấn và nêu rõ ý kiến của của các bên liên quan đã được nghiên cứu để tiếp thu.

Hình thức báo cáo RIA
26.
Báo cáo RIA bao gồm 2 phần: 
a.
Bản tóm tắt RIA: Bản tóm tắt này được xây dựng với mục đích đưa ra những thông tin chính cần thiết cho quá trình lấy ý kiến, cũng như cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan có thẩm quyền. Bản tóm tắt RIA cần đơn giải, súc tích, không nên dài quá 2-3 trang (tham khảo mẫu Bản tóm tắt RIA ở mục 4.1.2).
b.
Phân tích RIA: Phần này nêu lên vấn đề cần phải giải quyết, mục đích, những phương án để giải quyết vấn đề đó, cũng như các phân tích định lượng của từng phương án này, đồng thời phải bổ sung thêm các bằng chứng và lập luận cho đề xuất. Tùy theo mức độ phức tạp của dự thảo văn bản, một báo cáo RIA có thể phân tích chi tiết từ 3 đến 6 vấn đề (Xem Phần 4.2).
27.
Báo cáo RIA được coi hoàn thiện sau khi các nội dung trong Bản tóm tắt RIA cũng như  phân tích RIA đã được thực hiện đầy đủ và báo cáo RIA đã được đưa ra lấy ý kiến, chỉnh lý và hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến góp ý. 
4. Cách thức thực hiện báo cáo RIA 
4.1. Bản tóm tắt RIA
28.
Cả RIA sơ bộ và Báo cáo RIA đều cần có Bản tóm tắt RIA. Đối với RIA sơ bộ, việc điền Bản tóm tắt RIA đồng nghĩa với việc hoàn thiện RIA sơ bộ. Đối với báo cáo RIA, Bản tóm tắt là một bộ phận cấu thành của báo cáo, phần còn lại là phân tích RIA. 

29
Mẫu Bản tóm tắt RIA sơ bộ tham khảo mục 4.1.1 và mẫu Bản tóm tắt báo cáo RIA tham khảo mục 4.1.2 

30.
Phần đầu của Bản tóm tắt RIA dùng cho cả RIA sơ bộ và báo cáo RIA phải bao gồm các thông tin sau:
	Bản tóm tắt RIA
	Ví dụ về mẫu tốt
	Ví dụ về mẫu tồi

	Tên cơ quan chuẩn bị văn bản

	Bộ Tư pháp
	BTP hoặc 
“cơ quan hành chính nhà nước”
(Tránh dùng từ viết tắt
Hoặc tên cơ quan không cụ thể)

	Tên dự thảo văn bản 

	Luật kiểm soát tác động tiêu cực của việc hút thuốc lá tại nơi công cộng
	Luật cấm hút thuốc lá
(Tên văn bản không nên mang tính phỏng đoán hành động can thiệp của cơ quan có thẩm quyền)

	Việc xây dựng dự thảo văn bản đang ở giai đoạn nào 
	Đánh dấu hoặc khoanh tròn một ô duy nhất cho cả phần a) và b).
	

	
	

	Dự thảo chưa được lấy ý kiến/đang lấy ý kiến/ đã lấy ý kiến/đã trình 

	Trước lấy ý kiến           (
Lấy ý kiến                     (

Sau lấy ý kiến               (
Đã trình                        (

	Trước lấy ý kiến          (

Lấy ý kiến                    (
Sau lấy ý kiến              (

Đã trình                       (
(Không được đánh dấu 2 ô vì không thể lấy ý kiến sau khi đã trình đề xuất lên cơ quan có thẩm quyền)

	Dự thảo số
	3 (ba)
	4.6
(Không rõ đã có bao nhiêu dự thảo)


	Ngày thực hiện Bản tóm tắt
	Ghi thời gian Bản tóm tắt được hoàn thiện lần cuối, theo ngày gần nhất.
	

	Thông tin liên hệ (nếu có thắc mắc)
	Ông Nguyễn Văn X , Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính 
	Vụ trưởng
(Cần ghi tên người có thể liên hệ)


	Địa chỉ trang web để xem báo cáo và tải về: Bản tóm tắt, báo cáo RIA và dự thảo văn bản
	www.moj.gov/ria/1234

	www.moj.gov
(Cần ghi địa chỉ cụ thể kết nối trực tiếp với mẫu tóm tắt, báo RIA và dự thảo, không nên ghi tên trang web chung chung)



Cách điền Bản tóm tắt RIA
31.
Bản tóm tắt RIA trình bày các thông tin quan trọng liên quan đến văn bản. Dưới đây là những nội dung cần có trong từng mục của Bản tóm tắt (các ví dụ về cách điền Bản tóm tắt RIA sơ bộ và Báo cáo RIA sẽ xin lần lượt xem trong Phụ lục 2 và Phụ lục 3).
Mục 1: Vấn đề cần giải quyết và biểu hiện của vấn đề 
32.

Đối với cả RIA sơ bộ và báo cáo RIA, cần giải thích vắn tắt về vấn đề cơ bản đang được xem xét và liệt kê những biểu hiện của của vấn đề (cách xác định vấn đề xem mục 4.2.2.). 

Mục 2: Mục đích của văn bản đề nghị
33.

Đối với cả RIA sơ bộ và báo cáo RIA, cần tóm tắt các mục đích chính dự thảo văn bản cần đạt được (cách xác định mục đích xem mục 4.2.3).

Mục 3: Tác động của phương án được lựa chọn
34.

Để điền các nội dung trong bản tóm tắt dưới đây, cần sử dụng các bằng chứng trình bày tại phần 12a và 12b của Bản tóm tắt RIA.

Mục 3: Đối với Báo cáo RIA sơ bộ

35.
Trong RIA sơ bộ, các phương án giải quyết vấn đề chủ yếu được phân tích theo phương pháp định tính. RIA sơ bộ được trình cùng đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định để cơ quan có thẩm quyền xem xét sự cần thiết phải xây dựng văn bản, do đó, phải chứng minh rằng ban hành văn bản là phương án tối ưu nhất dựa trên các phân tích chi phí và lợi ích sơ bộ. Trong mục này, chỉ cần nêu một danh mục các khoản chi phí và lợi ích của phương án được lựa chọn đối với các đối tượng liên quan. Phương án ban hành văn bản phải có hiệu quả hơn so với các phương án giữ nguyên hiện trạng hay phương án thay thế khác.

 Tóm tắt RIA sơ bộ 
	3. Tác động của phương án được lựa chọn là gì? 

	
	Chi phí
	Lợi ích

	 Đối tượng chịu tác động
	
	

	Nhà nước
	
	

	Doanh nghiệp
	
	

	Người dân
	
	

	Môi trường
	
	


Mục 3: Đối với Báo cáo RIA
36.
Khi thực hiện một Báo cáo RIA, cần tóm tắt tổng tác động thuần của các quy định của dự thảo văn bản thông qua việc xác định và lượng hóa các tác động tích cực và tiêu cực đối với nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các yếu tố khác như môi trường. Tác động thuần của mỗi phương án bằng lợi ích trừ đi chi phí của chính phương án đó. Trong trường hợp không lượng hóa được thì mô tả các tác động theo phương pháp định tính.
Tóm tắt Báo cáo RIA

	3. Tác động của phương án được lựa chọn là gì?

	Lợi ích thuần của phương án lựa chọn           
	Đánh giá định lượng
	Đánh giá định tính

	Nhà nước
	
	

	Doanh nghiệp
	
	

	Người dân
	
	

	Môi trường
	
	


Mục 4:  Phương án được lựa chọn thể hiện trong đề nghị/văn bản có phù hợp với các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không? 
37.
Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế trên các lĩnh vực khác nhau, việc ban hành các VBQPLP không được phép gây ảnh hưởng đến các thỏa thuận này. Do đó, trong mẫu tóm tắt RIA sơ bộ và báo cáo RIA phải nêu rõ liệu dự thảo văn bản có phù hợp với các thỏa thuận quốc tế liên quan hay không.
Mục 5: Việc lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo RIA sơ bộ và báo cáo RIA
 38.
Bản tóm tắt RIA cần nêu rõ dự thảo báo cáo RIA sơ bộ/ báo cáo RIA đã được lấy ý kiến theo quy định hay chưa?

Mục 6: Tác động của đề nghị/văn bản đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ
39.
Trong bản tóm tắt RIA cần xác định làm rõ liệu đề xuất có tác động lớn đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không, vì các loại hình doanh nghiệp này là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong quá trình thực hiện chính sách.
Mục 7: Ngày có hiệu lực của đề nghị/văn bản
40.
Xác định cụ thể ngày dự kiến có hiệu lực của đề xuất theo quy định của Luật ban hành VBQPPL.

Mục 8: Thời gian dành cho các bên chuẩn bị các điều kiện thực hiện văn bản 
41.
Qua quá trình lấy ý kiến và phân tích, cần xem xét liệu ngày dự kiến có hiệu lực của văn bản có bảo đảm cho các đối tượng phải thực hiện văn bản có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc thực hiện văn bản hay không? Nếu không đủ, cần xem xét lại thời điểm có hiệu lực của quy định cho phù hợp hơn.
Mục 9: Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành văn bản
42.
Liệt kê những cơ quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành văn bản trên thực tế.
Mục 10:  Tính đồng bộ, thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành 
43.
Bản tóm tắt RIA cần có kết luận rõ ràng về tính đồng bộ, thống nhất của đề nghị hoặc dự thảo văn bản đối với hệ thống pháp luật hiện hành.
Mục 11: Ký xác nhận Bản tóm tắt RIA 
44.
Bản tóm tắt RIA phải được Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cơ quan có đề nghị hoặc chủ trì soạn thảo văn bản) ký xác nhận trước khi gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản hoặc hồ sơ gửi thẩm định dự thảo văn bản đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Mục 12a & 12b: Tóm tắt các bằng chứng: 
Phương án được lựa chọn sẽ làm phát sinh những chi phí nào?
Phương án được lựa chọn sẽ mang lại lợi ích gì?
Mục 12a & 12b: Đối với  Báo cáo RIA sơ bộ
45.
RIA sơ bộ so sánh các phương án giải quyết vấn đề, trong đó bao gồm (1) phương án không can thiệp; (2) phương án dùng biện pháp khác không ban hành VBQPPL (ví dụ: tuyên truyền giáo dục, cải thiện tình hình thực thi khung pháp luật hiện hành, bãi bỏ văn bản hiện hành, tự quy định, tự đặt điều lệ và tiêu chuẩn ngành, v.v); và (3) phương án ban hành văn bản. Tuy nhiên, phương án ban hành văn bản là biện pháp được xem xét cuối cùng nêu hai phương án trên không giải quyết được vấn đề. Sau đó, đối với mỗi phương án đề xuất, tiến hành đánh giá định tính và định lượng (nếu có thể) các chi phí và lợi ích cho nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các yếu tố khác (ví dụ: môi trường). Nếu có thể tính toán bằng phương pháp định lượng, nên phân loại chi phí và lợi ích thành các mức sau đây
: 

	Phân loại mức độ tác động
	Nếu chi phí/lợi ích…

	Rất lớn
	>100 tỷ đồng

	Lớn
	>10 tỷ đồng

	Trung bình
	>1 tỷ đồng

	Nhỏ
	>10 triệu đồng

	Không có hoặc quá nhỏ
	<1 triệu đồng


Mục 12a & 12b: Đối với  Báo cáo RIA 
46.
Trong Mục này của Bản tóm tắt báo cáo RIA, chỉ cần điền cụ thể các chi phí và lợi ích của phương án được lựa chọn cho từng vấn đề đã đưa vào đề xuất trong dự thảo văn bản, chứ không phải của tất cả các phương án đã phân tích trong báo cáo RIA. Tổng chi phí và lợi ích của các phương án được lựa chọn đề xuất trong dự thảo văn bản sẽ được trình bày trong Mục 3 của Bản tóm tắt RIA. Phần lớn các chi phí và lợi ích sẽ được đánh giá theo phương pháp định lượng, chỉ những chi phí, lợi ích không quy thành tiền được thì phải đánh giá theo phương pháp định tính.
47.
Cách xác định chi phí và lợi ích cụ thể xem trong Mục 4.2.5.
Mục 13: Chỉ rõ phương án được lựa chọn (riêng với Báo cáo RIA sơ bộ
48.
Trong báo cáo RIA sơ bộ, phải chỉ rõ phương án được lựa chọn là phương án ban hành văn bản. 
49.
Dựa trên những phân tích, đánh giá trong Mục 12a and 12b, giải thích việc ban hành văn bản là phương án hiệu quả nhất về mặt chi phí và lợi ích để đạt được mục tiêu đã nêu tại Mục 2.

 4.1.1. Mẫu: Bản tóm tắt Báo cáo RIA sơ bộ
Bản tóm tắt Báo cáo RIA sơ bộ

	Cơ quan thực hiện:  

	Tên văn bản được đề nghị: 



	Giai đoạn:
	
	Trước lấy ý kiến    (
	Lấy ý kiến                (
	Dự thảo đề nghị số: 


	Ngày: 



	
	
	Sau lấy ý kiến        (
	Đã trình                    (
	
	

	Thông tin liên hệ (nếu có thắc mắc): 
	Điện thoại:

	Địa chỉ trang web để xem báo cáo và tải về: 


	1. Vấn đề cần giải quyết và biểu hiện của nó là gì?

	


	2. Mục đích của văn bản đề nghị là gì?

	


	3. Tác động của các phương án được lựa chọn là gì?

	
	Chi phí
	Lợi ích

	Nhà nước
	
	

	Doanh nghiệp
	
	

	Người dân
	
	

	Môi trường
	
	


	4. Đề nghị có phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không? 
	Có/Không

	5. Việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo RIA sơ bộ và dự thảo đề nghị có thực hiện theo quy định không?
	Có/Không

	6. Đề nghị có tác động lớn đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không?
	Có/Không


	7. Dự kiến ngày văn bản/đề nghị? có hiệu lực 
	

	8. Có đủ thời gian cho các bên liên quan chuẩn bị các điều kiện để thực hiện văn bản/đề nghị? không?
	Có/Không

	9. Cơ quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành văn bản
	

	10. Kết quả phân tích cho thấy đề nghị thống nhất, đồng bộ với các văn bản hiện hành không? 
	Có/Không


	11.  Thủ trưởng cơ quan ký xác nhận




 Tóm tắt các phân tích của báo cáo RIA sơ bộ
	12.a. Các phương án sẽ làm phát sinh những chi phí gì?

	Các chi phí
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Môi trường

	Phương án 1: Không can thiệp

	Khoản mục 1

	
	
	
	

	Khoản mục 2
	
	
	
	

	Phương án 2: Phương án dùng các biện pháp khác mà không ban hành văn bản (tuyên truyền giáo dục, cải thiện tình hình thực thi, bãi bỏ văn bản hiện hành…)

	Khoản mục 1
	
	
	
	

	Khoản mục 2
	
	
	
	

	Phương án 3: Phương án ban hành văn bản

	Khoản mục 1
	
	
	
	

	Khoản mục 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	12.b. Các phương án sẽ mang lại lợi ích gì? 

	Các lợi ích
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Môi trường

	Phương án 1: Không can thiệp

	Khoản mục 1
	
	
	
	

	Khoản mục 2
	
	
	
	

	Phương án 2: Phương án dùng các biện pháp khác mà không ban hành văn bản (tuyên truyền giáo dục, cải thiện tình hình thực thi, bãi bỏ văn bản hiện hành…)

	Khoản mục 1
	
	
	
	

	Khoản mục 2
	
	
	
	

	Phương án 3: Phương án ban hành văn bản

	

	Khoản mục 1
	
	
	
	

	Khoản mục 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	13. Kết luận về các phương án trong đánh giá tác động sơ bộ: Dựa trên đánh giá chi phí, lợi ích trên, việc ban hành văn bản là cần thiết vì các lý do sau đây:



HẾT

4.1.2. Mẫu: Bản tóm tắt Báo cáo RIA 

Bản tóm tắt Báo cáo RIA 

	Cơ quan thực hiện: 


	Tên dự thảo văn bản: 



	Giai đoạn:
	
	Trước lấy ý kiến    (
	Lấy ý kiến                (
	Dự thảo số: 


	Ngày : 



	
	
	Sau lấy ý kiến        (
	Đã trình                    (
	
	

	Thông tin liên hệ (nếu có thắc mắc):
	Điện thoại: 

	Địa chỉ trang web để xem báo cáo và tải về: 


	1. Vấn đề cần giải quyết và biểu hiện của nó là gì?

	


	2. Mục đích của quy định trong dự thảo văn bản là gì?

	


	3. Tổng tác động của các phương án được lựa chọn trong dự thảo văn bản là gì?

	Lợi ích thuần của dự thảo
	Đánh giá định lượng
	Đánh giá định tính

	Tổng cộng, trong đó:
	
	

	Nhà nước
	
	

	Doanh nghiệp
	
	

	Người dân
	
	


	4. Phương án được lựa chọn đề xuất dự thảo văn bản có phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không?
	Có/Không

	5. Việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo RIA và dự thảo văn bản có thực hiện theo quy định không?
	Có/Không

	6. Phương án được lựa chọn để thể hiện trong dự thảo sẽ có tác động lớn đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không?
	Có/Không

	7. Dự kiến ngày văn bản có hiệu lực 
	

	8. Có đủ thời gian cho các bên liên quan chuẩn bị các điều kiện để thực hiện văn bản không?
	Có/Không

	9. Cơ quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành văn bản
	

	10. Kết quả phân tích cho thấy phương án được lựa chọn thể hiện trong dự thảo có thống nhất, đồng bộ  với các văn bản hiện hành không?
	Có/Không


	11.  Thủ trưởng cơ quan ký xác nhận


Bảng tóm tắt bằng chứng (Xem Báo cáo RIA đính kèm để biết thêm chi tiết)
	12. a. Phương án được lựa chọn sẽ tạo ra chi phí gì? 

	Phương án được lựa chọn đề xuất trong dự thảo văn bản
	Chính phủ
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Môi trường

	Vấn đề 1
: 

	[Phương án lựa chọn]
	Tổng chi phí cho [phương án lựa chọn] 
	

	1. Khoản mục 1

	
	
	
	

	2. Khoản mục 2
	
	
	
	

	Tổng chi phí cho Vấn đề 1
	
	
	
	

	Vấn đề 2: 

	[Phương án lựa chọn]
	Tổng chi phí cho [phương án lựa chọn] 
	

	1. Khoản mục 1
	
	
	
	

	2. Khoản mục 2
	
	
	
	

	Tổng chi phí cho Vấn đề 2
	
	
	
	

	Vấn đề 3: 

	[Phương án lựa chọn]
	Tổng chi phí cho [phương án lựa chọn] 
	

	1. Khoản mục 1
	
	
	
	

	2. Khoản mục 2
	
	
	
	

	Tổng chi phí cho Vấn đề 3
	
	
	
	

	Tổng chi phí của các phương án được lựa chọn
	
	
	
	
	


	12. b. Phương án được lựa chọn sẽ mang lại lợi ích gì? 

	Phương án được lựa chọn đề xuất trong dự thảo văn bản
	Chính phủ
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Môi trường

	Vấn đề 1: 

	[Phương án lựa chọn]
	Tổng lợi ích cho [phương án lựa chọn] 
	

	1. Khoản mục 1
	
	
	
	

	2. Khoản mục 2
	
	
	
	

	Tổng lợi ích cho Vấn đề 1
	
	
	
	

	Vấn đề 2: 

	[Phương án lựa chọn]
	Tổng lợi ích cho [phương án lựa chọn] 
	

	1. Khoản mục 1
	
	
	
	

	2. Khoản mục 2
	
	
	
	

	Tổng lợi ích cho Vấn đề 2
	
	
	
	

	Vấn đề 3: 

	[Phương án lựa chọn]
	Tổng lợi ích cho [phương án lựa chọn] 
	

	1. Khoản mục 1
	
	
	
	

	2. Khoản mục 2
	
	
	
	

	Tổng lợi ích cho Vấn đề 3
	
	
	
	

	1. Tổng lợi ích của các phương án được lựa chọn
	
	
	
	
	


4.1.3. Danh mục các phần trong bản tóm tắt RIA cơ quan thực hiện báo cáo RIA cần kiểm tra
	Các phần của Bản tóm tắt RIA
	RIA sơ bộ
	Báo cáo RIA

	Tên cơ quan thực hiện
	(
	(

	Tên đề nghị/tên dự thảo văn bản
	(
	(

	Giai đoạn trong quá trình đề nghị/soạn thảo văn bản
	(
	(

	 Dự thảo số
	(
	(

	Người liên hệ (để giải đáp thắc mắc)
	(
	(

	Địa chỉ trang web để xem và tải về báo cáo và các tài liệu liên quan khác (ví dụ: dự thảo văn bản, văn bản đề nghị xây dựng)
	(
	(

	1. Vấn đề cần giải quyết và biểu hiện của vấn đề 
	(
	(

	2. Mục đích của đề nghị/dự thảo văn bản
	(
	(

	3.
Tổng tác động của phương án được lựa chọn là gì? 
	Định tính
	Định lượng/định tính

	4.
Phương án được đề xuất có phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay không?
	(
	(

	5.
Đã thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo RIA sơ bộ và dự thảo đề nghị/dự thảo báo cáo RIA và dự thảo văn bản theo quy định chưa?
	(
	(

	6.
Đề nghị/dự thảo văn bản có tác động lớn đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không? 
	(
	(

	7. Ngày dự kiến có hiệu lực của văn bản 
	(
	(

	8. Có đủ thời gian cho các bên liên quan chuẩn bị các điều kiện thực hiện văn bản không? 
	(
	(

	9. Cơ quan có trách nhiệm thi hành
	(
	(

	10. Kết quả phân tích cho thấy đề nghị/dự thảo văn bản đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
	(
	(

	11. Thủ trưởng cơ quan ký xác nhận
	Trước khi gửi Bộ Tư pháp

	12a. Phương án được lựa chọn sẽ làm phát sinh những chi phí gì?
	Phân tích định tính các phương án
	Phân tích định lượng/định tính  phương án lựa chọn

	12b. Phương án được lựa chọn sẽ mang lại lợi ích gì?
	Phân tích định tính các phương án
	Phân tích định lượng/định tính  phương án lựa chọn

	13. Lời kết luận về RIA sơ bộ
	(
	(


4.2. Bản Phân tích RIA

50.

Mục này hướng dẫn cách xây dựng Bản phân tích RIA theo trật tự các bước cần thực hiện và có ví dụ kèm theo.
4.2.1. Tên đề xuất
51.

Trong Phần này cần nêu tên đầy đủ của văn bản đang được soạn thảo. Tên văn bản cần đơn giản, dễ hiểu và được sử dụng thống nhất để người dân bình thường cũng có thể hiểu được văn bản đó quy định về vấn đề gì và bao gồm những nội dung gì. Tránh đặt tên văn bản một cách mơ hồ, không rõ là quy định về vấn đề gì. Tên gọi rõ ràng còn thuận tiện cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan. 
	Ví dụ:
Một dự thảo nghị định quy định về mức lương tối thiểu lại gọi là “Nghị định về tiền lương” thì có thể gây ra nhầm lẫn, vì tên gọi này chứa đựng nhiều nội dung, trong đó bao gồm cả mức lương tối thiểu. Do đó, văn bản này nên có tên là “Nghị định về lương tối thiểu". Tên gọi như vậy sẽ giúp cho các cơ quan có trách nhiệm thực thi văn bản cũng như những người quan tâm có thể hiểu ngay văn bản quy định về vấn đề mức lương tối thiểu. 


4.2.2. Phần 1: Xác định vấn đề cần giải quyết

Các thông tin cần đưa vào phần này
52.

Trong phần này cần có các nội dung nêu trong bảng dưới đây. Các nội dung này phải tương xứng với tầm quan trọng của vấn đề và bao gồm càng nhiều bằng chứng càng tốt

	Phần 1: Xác định vấn đề cần giải quyết
	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	 Xác định vấn đề cần giải quyết

	(

	Nêu rõ vấn đề đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, xã hội, môi trường tại Việt Nam và cần phải giải quyết vấn đề bằng sự can thiệp của nhà nước.

	Nêu rõ bối cảnh của vấn đề và giải thích tại sao vấn đề lại tồn tại. 
	(
	Biểu hiện của vấn đề là gì? Nguyên nhân phát sinh vấn đề. 

	Giải thích tại sao vấn đề đã xác định không thể giải quyết được bằng các quy định hiện hành (nếu có).


	(
	Cung cấp thông tin về quy định pháp luật hiện hành và giải thích tại sao các quy định này không thể giải quyết được vấn đề. Trong nhiều trường hợp, một vấn đề có thể được khắc phục bằng việc thực hiện tốt hơn các quy định hiện hành, thay vì ban hành các quy định mới.


	[image: image3.wmf]
GỢI Ý:
Xác định vấn đề cần giải quyết:
Xác định vấn đề cần giải quyết là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình thực hiện RIA. Việc xác định vấn đề không chính xác sẽ dẫn đến đề xuất phương án giải quyết vấn đề không đúng và có thể không thực hiện được. 
Tham vấn sớm:
Tham vấn sớm và thường xuyên sẽ giúp cơ quan chủ trì soạn thảo và các bên liên quan xác định được chính xác vấn đề cần giải quyết.
Lượng hóa vấn đề: 
Đôi khi việc lượng hóa sự tác động của một vấn đề là rất khó, do vậy, trong trường hợp không thể tính toán được thì phải mô tả các tác động, vì thông tin mang tính định tính cũng là một yếu tố  quan trọng. 



Xác định vấn đề - những điều cần lưu ý
53. Việc nghiên cứu sâu để xác định chính xác từng vấn đề cần giải quyết là một công việc khó khăn, nhưng hết sức quan trọng trong quy trình RIA. Bởi vì, nếu xác định vấn đề sai thì việc thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình RIA cũng như việc soạn thảo văn bản sẽ rất khó. Thậm chí, nếu như không nắm được chính xác nguyên nhân làm nảy sinh vấn thì các giải pháp khuyến nghị còn có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. 

54. Việc xác định được vấn đề là quan trọng, nhưng cơ quan soạn thảo cũng cần phải biết được làm thế nào để xử lý vấn đề một cách tốt nhất, trong đó, bao gồm cả việc xác định trước rằng mình cần đầu tư bao nhiêu công sức để nhận biết vấn đề. Cơ quan soạn thảo cũng phải chắc chắn rằng mình có thể tìm ra và chỉ rõ được càng chính xác càng tốt các nguyên nhân và tầm quan trọng của vấn đề. Khi chỉ ra vấn đề và nguyên nhân của vấn đề cũng cần nêu bối cảnh, chiều hướng và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vấn đề trong tương lai nếu không có sự can thiệp của nhà nước.
Có thể dễ nhận ra những biểu hiện của vấn đề, nhưng việc tìm ra đúng nguyên do dẫn đến những biểu hiện đó lại không hề dễ dàng. Ví dụ: đối với việc xả túi ni-lông bừa bãi trên đường do nhiều người ngồi trong ô tô vứt túi ra đường – đây là hiện tượng cần phải có sự can thiệp bằng hàng động pháp lý. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này phải là tình trạng yếu kém trong việc thực thi các quy định về chống xả rác. Khi thực hiện RIA, ngoài việc hiểu rõ vấn đề cần giải quyết, tìm ra nguyên nhân của vấn đề là vô cùng quan trọng.  
	Ví dụ tốt về xác định vấn đề 
	Ví dụ tồi về xác định vấn đề

	Quá nhiều túi ni-lông dùng một lần đang bị thải ra môi trường (vấn đề cốt lõi), làm mất mỹ quan môi trưởng, làm chết động vật dưới nước và làm tắc nghẽn các hệ thống xử lý nước đô thị. Tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng 5 năm qua vì túi ni – lông ngày càng được người dân sử dụng nhiều hơn. Nguyên nhân:
· Do người dân sử dụng túi ni-lông ngày càng gia tăng. Bởi vì:
· Giá túi ni-lông thấp vì không tính đến chi phí môi trường (thất bại thị trường)

· Tâm lý cho rằng túi ni-lông là miễn phí, mặc dù đã được tính vào trong giá bán các sản phẩm tiêu dùng (thất bại thông tin)

· Do xả rác và tiêu hủy túi ni-lông của người dân không đúng cách. Bởi vì:
· Túi ni-lông ít có giá trị tái sử dụng (thất bại về mặt khuyến khích)

· Ít có nguy cơ bị xử phạt về việc xả rác/túi ni-lông bừa bãi (thất bại về mặt khuyến khích)

· Người dân chưa hiểu những nguy hại của rác thải bừa bãi (thất bại về mặt giáo dục)

· Không đủ thùng đựng rác tại các  điểm du lịch và trên đường phố (tiếp cận dịch vụ – thất bại của Chính phủ)

· Do hệ thống tiêu hủy/xử lý túi ni-lông kém. Bởi vì:
· Quy trình và hệ thống tiêu hủy của các công ty xử lý rác kém (thất bại của ngành)


	- Pháp luật chưa quy định về việc sử dụng túi ni-lông dùng một lần.
(Nhận định này chưa chỉ ra được vấn đề thực sự là gì và đã giả định trước việc cần phải sử dụng quy định pháp luật để giải quyết vấn đề. Không bao giờ coi việc thiếu quy định là một vấn đề, nếu như vấn đề hiện tại không có tác động nào tới xã hội.) 
- Vấn đề cần giải quyết là: tình trạng mất mỹ quan môi trường, đe dọa đời sống động vật dưới nước,  gây tắc nghẽn, hư hại hệ thống xử lý nước thải do túi ni-lông tại Việt Nam. 
(Nhận định trên mới chỉ xác định được các biểu hiện của việc thải quá nhiều túi ni-lông mà nêu được nguyên nhân cốt lõi). 



55. Khi xác định vấn đề cần giải quyết, biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề, có thể sử dụng sơ đồ phân tích hình cây (xem ví dụ dưới đây). Trong phần đầu của sơ đồ này, phải xác định vấn đề cần giải quyết (có thể thực hiện theo cách xác định các biểu hiện của vấn đề để qua đó làm rõ sự khác biệt giữa vấn đề thực sự và biểu hiện của vấn đề). Sau khi xác định được vấn đề cốt lõi, phải đặt câu hỏi ‘tại sao” vấn đề lại tồn tại và nguyên nhân của vấn đề là gì. Thông thường, chỉ đề xuất quy định pháp luật để giải quyết nguyên nhân gây ra vấn đề cốt lõi. Vì vậy, để phục vụ cho việc xây dựng các phương án giải quyết vấn đề, các nguyên nhân phải được xác định càng chi tiết càng tốt. Dưới các nguyên nhân lớn có thể xác định một hay nhiều nguyên nhân nhỏ hơn. Nếu một nguyên nhân bị bỏ sót sẽ dẫn đến thiếu một đề xuất quan trọng để giải quyết vấn đề.
56. Khi thực hiện  RIA, việc chỉ ra và xem xét vấn đề dưới góc độ thất bại thị trường được khuyến khích, bởi vì nó có tác dụng làm cho cơ quan có thẩm quyền hiểu rõ hơn khi nào nên can thiệp và can thiệp như thế nào. Các thất bại thị trường thường được sử dụng để thuyết minh cho yêu cầu cần có sự can thiệp của nhà nước là:   

· Độc quyền và độc quyền cấp quốc gia

-
Ví dụ:
Các ngành điện, nước

· Các yếu tố tác động bên ngoài

- 
Ví dụ:
Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường như việc thải khí cacbon dioxit

· Thông tin không xác thực

- 
Ví dụ:
Thông tin về hàng hóa như an toàn của xe hơi hoặc an toàn vệ sinh thực phẩm
· Hàng hóa công cộng và các nguy cơ đạo đức

-
Ví dụ:
Vùng đánh bắt cá/ngư trường

· Chính sách xã hội và các vấn đề về phân bổ

-
Ví dụ:
Đai an toàn trong xe hơi 

        


Dịch vụ cấp điện đến mọi người dân

Một ví dụ tốt về xác định vấn đề trên khía cạnh thất bại thị trường: máy bay hạ cánh tại sân bay gây tiếng ồn, do đó làm giảm giá trị các ngôi nhà ở gần sân bay.  


Một ví dụ khác về xác định vấn đề cốt lõi, biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề cốt lõi
	Ví dụ: An ninh lương thực và đô thị hóa đất nông nghiệp tại Việt Nam
Tại Việt Nam, vấn đề an ninh lương thực đang đặt ra trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm vì đất nông nghiệp được chuyển thành khu đô thị, chủ yếu là các trung tâm thương mại và chung cư. Đất nông nghiệp có thể chuyển đổi rất nhanh sang đất xây dựng, nhưng việc chuyển đổi ngược lại là rất khó hoặc thậm chí là không thể. 
Để khắc phục tình trạng có quá nhiều đất nông nghiệp bị chuyển đổi sang mục đích khác, đã có đề xuất tăng mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp nhằm hạnh chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời bảo đảm người dân được đền bù một cách hợp lý và công bằng hơn.
Tuy nhiên, trên thực tế, giải pháp trên sẽ không thể mang lại kết quả như mong đợi vì nó được đưa ra khi nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chưa được xác định mà mới chỉ xác định được biểu hiện, triệu chứng của vấn đề. Trong trường hợp này, vấn đề được chỉ ra là đô thị hóa, nhưng thực chất, đô thị hóa chỉ là biểu hiện của vấn đề. Vấn đề gốc rễ là việc sản xuất lương thực không hiệu quả, không mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân, dẫn tới việc họ sẵn sàng muốn chuyển nhượng đất ruộng đi và tìm kiếm nguồn thu nhập khác. 
Do vậy, khi vấn đề cốt lõi được xác định đúng, các giải pháp đối với vấn đề về khả năng sinh lợi của việc sản xuất lương thực có thể bao gồm: tăng hiệu quả và năng suất trồng lúa, đồng thời nhà nước có thể cân nhắc có các chế độ hỗ trợ cho người nông dân… Giải pháp tăng mức đền bù đất nông nghiệp là không hiệu quả và không có tác dụng làm giảm nhu cầu lấy thêm đất nông nghiệp, vì giới kinh doanh địa ốc chỉ cần cộng thêm phần đền bù đó vào giá bán cho người sử dụng. 



57. Việc tính toán mức độ của vấn đề sẽ giúp cho việc xác định được mức chi phí thỏa đáng cho việc giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc lượng hóa các khía cạnh của vấn đề là rất khó. Do vậy, nếu không thể lượng hóa, ít nhất cũng phải nêu được đó là vấn đề quan trọng hay ít quan trọng và trong tương lai, vấn đề đó sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu hơn. 

Ví dụ, có nhiều đề xuất đã được trình lên cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết các nguy hại đối với người tiêu dùng, người lao động hoặc môi trường. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, trước khi quyết định có đề nghị nhà nước can thiệp hay không, phải tính toán mức độ thường xuyên của các nguy hại, khả năng xảy ra nguy hại cũng như mức độ nghiêm trọng mà sự nguy hại có thể mang lại nếu nó xảy để bảo đảm rằng nhà nước chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết và chỉ can thiệp ở mức độ tương ứng với nguy cơ. Việc tính toán này đồng thời cũng giúp cho cơ quan soạn thảo định hình được mức độ chi tiết cần thiết của các thông tin và phân tích trong báo cáo RIA.

58.
Việc xác định rủi ro có vai trò rất quan trọng bởi vì rủi ro là yếu tố mà công chúng cũng như các nhà hoạch định chính sách thường không nhận biết được một cách chính xác. Chẳng hạn, người ta luôn cảm thấy đi máy bay nguy hiểm hơn lái xe, mặc dù tất cả các bằng chứng đều cho thấy lái xe là hình thức di chuyển nguy hiểm nhất nếu xét về tỷ lệ tử vong trên một km đường. Lý do của việc hiểu sai như vậy là do người ta thường cảm thấy ít rủi ro hơn khi chính họ có thể kiểm soát được những yếu tố xung quanh. 
59. Nhận định sai về rủi ro có thể dẫn tới sự phản ứng của công chúng và buộc nhà nước phải can thiệp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu rủi ro được nhận biết một cách chính xác thì nhiều khi vấn đề trên thực tế lại có thể nhỏ hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu và khi đó không nhất thiết phải có sự can thiệp của nhà nước. 

Ví dụ thêm về xác định vấn đề:
	Ví dụ tốt về xác định vấn đề
	Ví dụ tồi về xác định vấn đề 

	· Sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay đang đi xuống mà nguyên nhân có thể do thiếu vốn đầu tư. Có hai nguyên nhân dẫn tới nguồn vốn đầu tư không đủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho dự án nông nghiệp ngày càng giảm. Năm 1988, đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 21.6% tổng số vốn dành cho các dự án nông nghiệp. Năm ngoái, con số này chỉ là 6%. Các nhà phân tích độc lập cho biết thủ tục hành chính phức tạp, tốn thời gian và môi trường pháp lý không ổn đã khiến môi trường đầu tư ở Việt Nam trở nên kém hấp dẫn. Chẳng hạn như các nhà đầu tư phải điền khoảng 15-20 mẫu đơn, mẫu tờ khai mới được cấp đất để triển khai dự án.
·  Vào năm 2007 số vụ tai nạn giao thông tăng do người điều khiển giao thông thường lái xe tốc độ cao trên các tuyến đường mới xây dựng, nguyên nhân có thể do họ không biết các quy định về hạn chế tốc độ mới. Năm 2007, số vụ tai nạn trên các tuyến đường mới tăng 35%, trong khi số vụ tai nạn trên các tuyến đường khác vẫn giữ nguyên so với năm trước. Một cuộc khảo sát của Bộ Giao thông vận tải thực hiện đối với người điều khiển xe máy tại 10 tỉnh cho thấy chỉ khoảng 16% người được hỏi biết các quy định hạn chế tốc độ mới. Ngoài ra, từ khi có quy định hạn chế tốc độ mới, mức phạt cho hành vi vượt quá tốc độ trên các tuyến đường chỉ tăng 2%. 
Các nguyên nhân khác có thể gây ra tình trạng số vụ tai nạn trên các tuyến đường mới tăng là người điều khiển xe sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn, lái xe vượt quá tốc độ ở thanh thiếu niên. Tuy nhiên các yếu tố này không khác nhau đối với các tuyến đường mới và cũ, do đó không phải là các nguyên nhân dẫn tới số vụ tai nạn tăng trên các con đường mới.
	· Thiếu vốn đầu tư để hỗ trợ phát trưởng ngành nông nghiệp ở Việt Nam trong thập kỷ vừa qua. 

[Cách xác định vấn đề này có thể đúng nhưng chỉ nêu là thiếu vốn đầu tư - không chỉ ra được nguyên nhân cốt lõi tại sao lại thiếu nguồn vốn] 

· Ngày càng gia tăng số lượng các vụ tai nạn đường bộ tại Việt Nam, nguyên nhân là do việc lái xe trở nên nguy hiểm hơn, như lái xe sau khi uống quá nhiều rượu, lái xe quá tốc độ xảy ở thanh thiếu niên.

[Cách xác định này không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho vấn đề và tự suy diễn về việc tại sao số vụ tai nạn tăng. Vấn đề cũng được xác định ở phạm vi rộng hơn, không chỉ là tăng số lượng các vụ tai nạn trên các tuyến đường mới mà còn trên tất cả các con đường của Việt Nam. Điều này sẽ dẫn đến kết quả là sẽ có những biện pháp can thiệp không cần thiết đối với những tuyến đường mà số vụ tai nạn không tăng.]


	Ví dụ tốt về xác định quy mô và chiều hướng của vấn đề
	Ví dụ tồi về xác định quy mô và chiều hướng của vấn đề 

	Ví dụ - Rủi ro về sức khỏe ở nơi làm việc
· Hàng năm có khoảng 200 ca tử vong và 1000 ca thương tích nặng tại nơi làm việc. Ngoài những mất mát to lớn đối với gia đình và người thân của những người đó, ước tính các doanh nghiệp phải chịu thiệt hại khoảng 20 triệu USD mỗi năm do phí bảo hiểm tăng, năng suất lao động giảm và phải trả chi phí tuyển dụng nhân viên mới và giữ chân các nhân viên cũ. Cách đây hai năm, con số này chỉ là 20 ca tử vong và 200 ca thương tích nặng, tức là số ca tử vong đã tăng đến 900% và 400% đối với các ca chấn thương nặng trong vòng 2 năm qua.

	· Ví dụ  kém về xác định độ lớn của một vấn đề: 

Nguy cơ bị thương tích nặng và trong một số trường hợp là thiệt mạng tại nơi làm việc là rất cao. Đã có một số báo cáo về sự gia tăng các ca tử vong và các doanh nghiệp cũng có phản hồi rằng điều này tác động tiêu cực đến các chi phí cố định của họ như phí bảo hiểm tăng trong khi năng suất lao động giảm do lực lượng lao động bị xáo trộn. 

[Cách xác định này không chỉ rõ quy mô và chiều hướng đang tăng của vấn đề]


4.2.3.  Mục tiêu/mục đích của dự thảo văn bản 

60. Phần này bao gồm các nội dung được liệt kê trong bảng sau:
	 Mục tiêu /mục đích 
	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	Nêu mục đích chung hay mục tiêu cụ thể của dự thảo và/hoặc nêu các mục tiêu chi tiết trong từng vấn đề, nếu đó là một dự thảo văn bản phức tạp. 
	(

	“Mục đích” được hiểu là những kết quả hay tác động dự kiến mà dự thảo văn bản sẽ mang lại. 

	Nêu các tiêu chí thực hiện hay các mục tiêu mà dự thảo văn bản cần đạt được và lộ trình để đạt được kết quả (nếu có thể)
	Khuyến nghị
	Nêu các mục tiêu có thể đo lường được và thời hạn để đạt được các mục tiêu đó. 


Mô tả mục tiêu của dự thảo văn bản
61. Trong phần này, cần nêu rõ quy định của dự thảo văn bản nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả nào, và làm thế nào để đạt được mục tiêu này. Mục tiêu nên dễ hiểu và đo đếm được. Đối với các vấn đề phức tạp, có thể đặt ra một mục tiêu mang tính tổng thể và sau đó là các mục tiêu chi tiết. Tuy nhiên các mục tiêu cần đáp ứng các tiêu chí SMART hoặc thậm chí phải là tiêu chí SMATER (xem bảng dưới đây).
	S – Cụ thể
M – Có thể đo được
A – Có thể đạt được
R – Thích hợp
T – Có mốc thời gian cụ thể
E – Hợp lý
R – Có cơ sở nghiên cứu

	Mục tiêu không nên chung chung hoặc quá rộng.
Mục tiêu nên bao gồm một số chỉ tiêu có thể lượng hóa và đo được sự thành công.  
Mục tiêu cần thực tế phù hợp với nguồn lực và tình trạng hiện tại. 
Mục tiêu cần phù hợp với vấn đề cần giải quyết. 
Mục tiêu cần xác định được ngày dự kiến hoàn thành. Cũng có thể có một số ngày hoàn thành tạm thời.
Mục tiêu nên dựa trên các nguyên tắc về công bằng và bình đẳng.
Mục tiêu cần dựa trên bằng chứng chứng tỏ rằng đó là một mục tiêu đáng tin cậy. 


62. Nếu mục tiêu không rõ ràng, mơ hồ hoặc quá rộng thì rất khó có thể tìm được giải pháp để đạt được mục tiêu. Các mục tiêu cũng không nên giả định trước về phương án giải quyết bởi vì nếu giả định trước phương án, mục tiêu sẽ thu hẹp các cơ hội tìm ra phương án tốt nhất có thể trong bước tiếp theo của RIA. Mục tiêu cần xác định rõ đích đến cần đạt được, còn cách đi tới đích như thế nào sẽ được xác định trong phần các phương án giải quyết vấn đề. 
63. Dưới đây là một số ví dụ tốt và ví dụ tồi về việc xác định các mục tiêu:
	Các ví dụ tốt về xác định mục tiêu
	Các ví dụ tồi về xác định mục tiêu

	· Giảm tỷ lệ mắc bệnh tim ở người lớn xuống 10% trong vòng 5 năm tới. Tiêu chí đo lường bằng số ca đau tim của người lớn một năm.
· Tăng 10% mức sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam để phục vụ tiêu dùng trong nước vào năm 2020, đo bằng sản lượng.
· Giảm 50% số vụ tai nạn lao động vào năm 2012, cụ thể là trong ngành khai thác khoáng sản, do việc sử dụng và điều kiện tiếp xúc với các kim loại nằm trong danh mục nguy hiểm.
· Sửa đổi chế độ chi trả bảo hiểm của Chính phủ. Theo đó, người dân sẽ được hoàn lại chi phí dịch vụ y tế do tư nhân cung cấp mà họ đã sử dụng. Sửa đổi này nhằm đạt được hai mục tiêu:
1) Sử dụng 50% các quỹ bảo hiểm y tế cho những đối tượng cần được bảo vệ và không có điều kiện trả phí mua bảo hiểm.
2) Khuyến khích các thị trường tài chính và các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tư nhân phát triển các loại hình dịch vụ dành cho các đối tượng không nằm trong diện được chế độ bảo hiểm nhà nước chi trả.

	· Cải thiện sức khỏe cộng đồng.
[Mục tiêu này quá chung chung và khó đo lường.]
· Nhà nước trợ cấp sản xuất nông nghiệp nhằm tăng 10% sản xuất nông nghiệp vào năm 2020.
[Mục tiêu này giả định trước phương án có thể áp dụng. Cách xác định mục tiêu này không phù hợp và điều này có thể không đạt được, vì có thể ngân sách nhà nước không đủ.] 
· Cấm sử dụng các loại kim loại nguy hiểm trong ngành khai thác khoáng sản.
[Mục tiêu có thể có những hệ quả tiêu cực vì nó không nhằm vào hoặc không liên quan tới vấn đề thực sự.]
· Hài hòa một số quy định nhằm cải thiện các chế độ bảo hiểm y tế nhà nước, trong đó quy định rõ các trường hợp được nhận bồi thường từ nhà nước và công ty bảo hiểm để chính phủ có thể xác định vấn đề bồi thường tốt hơn và thị trường bảo hiểm cũng có thể xác định một cách rõ ràng là cung cấp các loại dịch vụ mà nhà nước không tham gia. Như vậy sẽ giúp phát triển mạnh thị trường bảo hiểm và đồng thời cũng bảo vệ được những đối tượng cần nhà nước hỗ trợ.
[Mục tiêu này giả định hài hòa là phương án tốt nhất và cũng không nêu chi tiết kết quả thực sự cần đạt được.] 


64. Dưới đây là một ví dụ về mục đích tổng quát với các mục tiêu chi tiết kèm theo:
	Ví dụ về một mục đích chung với các mục tiêu chi tiết:
Mục đích: Cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho tất cả trẻ em dưới 12 tuổi ở Việt Nam từ nay cho đến năm 2015.
Mục tiêu:
a. Tăng số lượng trẻ em được đi học ở các vùng nông thôn từ 60% lên 90% vào năm 2015 với các mục tiêu ngắn hạn:
· 
65%  trẻ em đến trường vào năm 2010
· 
75% trẻ em đến trường vào năm  2012
· 
70%  trẻ em đến trường vào năm 2013
· 
85%  trẻ em đến trường vào năm  2014
· Đảm bảo đến năm 2012 mỗi trẻ em đều có thể tiếp cận được một trường học trong bán kính 5km từ nhà . 
· Xóa bỏ các rào cản đối với phụ huynh trong việc gửi con em tới trường vào năm 2013, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp.



65. Trong phần xác định mục tiêu, cũng phải chỉ rõ những chính sách của nhà nước có liên quan đến mục tiêu của dự thảo văn bản để minh chứng là mục tiêu đặt ra là phù hợp với định hướng chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó, cũng cần nêu văn bản này sẽ góp phần vào việc đạt được mục tiêu của các chính sách quan trọng của nhà nước như thế nào.

	Ví dụ về các chương trình của Chính phủ:  
“Trong bài trình bày về chính sách đối với người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động đã cam kết Chính phủ sẽ hành động nhằm nâng cao mức tăng trưởng kinh tế, đồng thời vẫn bảo vệ quyền được bảo vệ trước các mối nguy hại của công nhân tại nơi làm việc. Mục đích của văn bản này là nhằm góp phần bảo vệ người lao động trong ngành nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.
“Báo cáo Chiến lược tăng trưởng kinh tế năm 2007 cho biết ưu tiên của Chính phủ là tăng năng suất lao động ở tất cả các tỉnh thành từ nay cho đến năm 2025. Mục tiêu của văn bản/quy định này là nhằm khuyến khích nâng cao năng suất ở khu vực nông thôn, qua đó tăng năng suất lao động ở các tỉnh thành có liên quan”.



4.2.4. Các phương án 
66. Trong Phần này, báo cáo RIA bao gồm những nội dung sau:
	 Các phương án
	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	Mô tả phương án ‘không can thiệp’ 


	(

	Nếu nhà nước không can thiệp gì thêm mà chỉ duy trì hiện trạng hay sử dụng các chính sách hiện hành thì vấn đề sẽ như thế nào? Phương án này nhằm đưa ra một căn cứ để so sánh thay đổi do các phương án khác mang lại 

	Nêu cụ thể các phương án thay thế việc ban hành văn bản (các phương án không dùng văn bản hoặc giải pháp thay thế quy định) 
	(

	Thuyết minh tại sao cần phải ban hành văn bản. Phương án không dùng quy định hoặc các giải pháp thay thế quy định có thể giúp gì cho việc giải quyết vấn đề? 

	Nêu cụ thể các phương án quy định khác nhau trong trường hợp cần xây dựng văn bản. 
	(
	Nếu cần thiết phải ban hành văn bản, cần cân nhắc các giải pháp quy định khác nhau để giải quyết vấn đề và thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả.  Ví dụ, có nên sử dụng giấy phép không? Tại sao không sử dụng các quy định chung? 


Tầm quan trọng của việc xem xét các phương án TRƯỚC KHI lựa chọn giải pháp 

67. Cách thức giải quyết một vấn đề cũng quan trọng như việc quyết định liệu có cần sự can thiệp hay không. Trong phần này của báo cáo RIA, cần mô tả các phương án hoặc các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề. Một sai lầm thường mắc gặp khi xây dựng báo cáo RIA là cơ quan soạn thảo lựa chọn phương án giải quyết trước khi thực hiện phân tích. RIA là công cụ nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất, chính vì vậy không nên lựa chọn một phương án nào cho đến khi hoàn thành báo cáo RIA. 

68. Đối với chính sách cải cách có tính phức tạp, trong nhiều trường hợp, không thể đánh giá hết mọi vấn đề và mọi phương án. Trong những trường hợp này, để thực hiện báo cáo RIA, cần lựa chọn một số vấn đề quan trọng để đánh giá tác động riêng. Ví dụ, trong báo cáo RIA của Luật Ban hành các VBQPPL đã có 6 vấn đề chủ yếu được lựa chọn để đánh giá, mỗi vấn đề có từ 3-5 phương án được đề xuất và được thực hiện đánh giá tác động riêng. Các vấn đề nhỏ không cần thiết phải đưa vào đánh giá tác động trong báo cáo RIA. Việc chia nhỏ một chính sách phức tạp thành các vấn đề lớn để đánh giá riêng rẽ sẽ làm cho báo cáo RIA hữu ích và phục vụ tốt hơn cho quá trình xây dựng văn bản. Lưu ý là không được bỏ sót những chính sách quan trọng trong chính sách lớn.

69. Các phương án được đề xuất trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá, tìm hiểu kinh nghiệm nước ngoài trong việc giải quyết vấn đề tương tự và sử dụng kết quả trao đổi, thảo luận, tham vấn các chuyên gia, các đối tượng chịu tác động.
Phương pháp xác định các phương án

70. Có thể dùng các cách sau để tìm các phương án thích hợp nhằm giải quyết vấn đề:
· Nhận diện các biện pháp KHÔNG có hiệu quả trong quá khứ. Có thể loại trừ ngay các biện pháp này hoặc sử dụng các bài học rút ra từ đó, để thiết kế những giải pháp tốt hơn. 

· Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu xác định các phương án là nghiên cứu kinh nghiệm của các nước khác hay địa phương khác trong việc giải quyết những vấn đề tương tự. Kinh nghiệm của các nước châu Á và trên thế giới cho thấy những biện pháp nào hiệu quả và biện pháp nào không hiệu quả.
· Một phương pháp khác là thực hiện tham vấn nhanh và không chính thức ngay từ giai đoạn đầu của quá trình. Nhằm xác định được nhiều phương án, nên trực tiếp hỏi các chuyên gia và các nhóm có quan điểm khác nhau về những phương án để giải quyết vấn đề, những giải pháp đã phát huy hiệu quả đối với các lĩnh vực khác và ở các quốc gia khác.
71. Các phương pháp khác bao gồm:

6. Rà soát và đánh giá các quy định hiện hành 

7. Thực hiện nghiên cứu

8. Thực hiện tham vấn với các bên có liên quan và các đối tượng chịu tác động 

9. Tham vấn các chuyên gia 

10. Hỏi ý kiến các cán bộ có kinh nghiệm 

11. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế 

12. Tham khảo kinh nghiệm trong nước 

13. Thực hiện thí điểm/thử nghiệm

14. Dựng bối cảnh tạo điều kiện để thực hiện giải pháp 

15. Phát triển các ý tưởng mới 

72. Khi đã xác định được các phương án khả dĩ, cần mô tả chúng trong RIA. Sau đó, thực hiện phân tích định tính và định lượng để có cơ sở so sánh các phương án với nhau. Đây sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn phương án tốt nhất dựa trên bằng chứng về các lợi ích và chi phí của các phương án. 

Phương án bổ sung để hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

73. Nếu phương án đang xem xét có các tác động đáng kể tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn cần cân nhắc bổ sung các phương án sau vào báo cáo RIA: 
a. Áp dụng miễn trừ hoàn toàn đối với doanh nghiệp nhỏ khi có thể. Nếu quy định này mâu thuẫn với mục đích chính sách thì có thể áp dụng miễn trừ một phần hoặc tạm thời.

b. Áp dụng nghĩa vụ giảm nhẹ (miễn trừ một phần).

c. Cho phép các doanh nghiệp nhỏ có đủ thời gian điều chỉnh để có thể tuân thủ quy định mới (từ 6 tháng tới một năm)

d. Đơn giản hóa các nghĩa vụ thực hiện quy định đối với các doanh nghiệp nhỏ.

e. Phối hợp và tổ chức tốt hơn các hoạt động hành chính (như kiểm toán) và yêu cầu thông tin. Thiết lập cơ chế một cửa cho các nghĩa vụ quy định/hành chính điển hình.

f. Cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn chuyên biệt. Cung cấp thông tin rõ ràng và dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ.

g. Tạo cho doanh nghiệp cơ hội tương tác với chính phủ và thực hiện các nghĩa vụ hành chính theo phương thức điện tử. 

h. Cân nhắc giảm mức phí, lệ phí, giảm thời gian thực hiện dịch vụ và một số biện pháp ưu tiên khác cho các doanh nghiệp nhỏ.

Các loại phương án nên cân nhắc
74. Sau đây là phần trình bày về các loại phương án nên xem xét và đưa vào đánh giá để tìm ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề.

Bước 1: Giữ nguyên hiện trạng (Không can thiệp)

75. Do RIA được thực hiện trước khi đưa ra quyết định nhà nước có cần can thiệp hay không nên phương án đầu tiên cần xem xét là nếu giữ nguyên hiện trạng và không có sự can thiệp thêm nào của nhà nước thì điều gì sẽ xảy ra. Không phải vấn đề nào cũng có thể và nên được giải quyết bằng hành động can thiệp của nhà nước, bởi vì có vấn đề sau đó sẽ tự được giải quyết hoặc các đối tượng chịu sự  ảnh hưởng của nó có thể tự tìm ra giải pháp để giải quyết. Hơn nữa, nhà nước không thể và không nên đứng ra để giải quyết mọi vấn đề trong xã hội. 

76. Phương án “không can thiệp” là cơ sở để xem xét liệu các phương án khác có thể giúp cho việc cải thiện vấn đề, hay không có tác dụng bằng phương án “không can thiệp”, đồng thời, nó còn có tác dụng hỗ trợ cho việc thuyết minh cho sự cần thiết ban hành văn bản. 

Bước 2: Các quy định hiện hành

77. Bước tiếp theo, cần xem xét liệu vấn đề có thể được giải quyết bằng cách thay vì ban hành quy định mới, chỉ cần thực hiện một cách hiệu quả hơn các quy định hiện hành hay không. Nói cách khác, liệu vấn đề có được giải quyết thông qua việc thi hành tốt hơn và có hiệu quả hơn các văn bản hiện hành hay không?

78. Ban hành thêm các quy định mới trong khi đã có quy định sẽ làm cho môi trường pháp lý thêm phức tạp và việc thực hiện các quy định trở nên khó khăn hơn. Quá nhiều quy định pháp luật có thể gây ra xu hướng giật lùi, vì tình trạng không tuân thủ sẽ gia tăng và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy cần cân nhắc phương án thực hiện tốt các quy định hiện hành trước khi tính đến khả năng ban hành và bổ sung văn bản thêm vào hệ thống văn bản vốn đã quá đồ sộ hiện nay. 

79. Nếu các quy định hiện hành mâu thuẫn, chồng chéo, không hiệu quả, không khả thi hoặc không còn cần thiết thì giải pháp nhằm cải thiện hệ thống pháp luật hiện hành có thể đề xuất là đơn giản hóa các quy định hiện hành và bãi bỏ những quy định không cần thiết. Đây là giải pháp có thể giải quyết được vấn đề mà không tạo thêm các gánh nặng và chi phí liên quan đến việc ban hành và thực hiện chính sách.   

Bước 3: Các phương án thay thế việc ban hành văn bản mới 

80. Các quy định mang tính mệnh lệnh theo kiểu truyền thống là hình thức can thiệp của nhà nước mà theo đó, pháp luật quy định trách nhiệm đối với đối tượng chịu tác động và chế tài được áp dụng nếu họ không tuân thủ. Đây là hình thức can thiệp phù hợp nếu đạt được kết quả dự kiến một cách hiệu quả và hữu hiệu. 
81. Tuy nhiên, các phương án thay thế quy định mang tính mệnh lệnh cũng cần được cân nhắc sử dụng để bảo đảm giải pháp được lựa chọn là phương án hữu hiệu và hiệu quả nhất. Các phương án này nhiều khi giúp cho việc giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả hơn việc ban hành văn bản mới. Sau đây là một số phương án thay thế quy định nên được xem xét:

	Một số phương án thay thế cho việc ban hành quy định

· Tự quy định – khuyến khích các tổ chức, ngành nghề nghề tự quy định hoạt động của các thành viên của mình nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn của tổ chức, ngành nghề đó. Chẳng hạn, các tổ chức Kiến trúc hay Kế toán thường tự ban hành các quy tắc về hoạt động nghề nghiệp. Tự quy định yêu cầu phải có cơ quan và quy trình hỗ trợ bảo đảm hiệu quả thực hiện. Hơn nữa, một yếu tố quan trọng cần lưu ý là bảo đảm những quy định này không tạo ra rào cản ngăn các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. 

· Các chiến dịch thông tin, giáo dục – thông tin cho công chúng về các rủi ro và những việc cần thực hiện nhằm hạn chế rủi ro. Các biện pháp đặc biệt  hữu ích khi nhà nước muốn tác động hành vi của các cá nhân trong xã hội. Ví dụ: các chiến dịch tuyên truyền giáo dục có thể khuyến khích việc sử dụng các thiết bị an toàn khi điều khiển xe máy, hoặc cải thiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các hộ gia đình.

· Ưu đãi về tài chính – như việc tăng/giảm thuế, trợ cấp, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn, v.v. Ví dụ: các sản phẩm thuốc lá thường bị đánh thuế nặng với mục đích ngăn người dân hút thuốc; trong một số trường hợp, giáo dục cũng được trợ cấp để khuyến khích mọi người nâng cao kỹ năng, trình độ; việc miễn hay giảm thuế thường được thực hiện ở một số lĩnh vực hay địa phương nhất định để thu hút các nhà đầu tư.

· Dấu đảm bảo chất lượng – là cách thể hiện chất lượng của một sản phẩm. Ví dụ: các phòng thí nghiệm của LGA (một công ty kiểm định chất lượng của Đức) ở Việt Nam kiểm tra độ an toàn, chất lượng của các sản phẩm đồ gỗ. Bất cứ sản phẩm nào có dấu đảm bảo chất lượng của LGA sẽ được cấp giấy chứng nhận và các nhà máy có sản phẩm đã chứng nhận chất lượng đó có thể dán nhãn LGA lên sản phẩm của mình. Cách làm này sẽ khiến khách hàng tin tưởng hơn khi mua các sản phẩm. Đây là biện pháp sử dụng sức mua của người tiêu dùng để gây ảnh hưởng tới thị trường nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng.

· Tuyên bố về tiêu chuẩn dịch vụ – là cách đặt ra các tiêu chuẩn dịch vụ tối thiểu mà công chúng có thể được phục vụ. Ví dụ: ngành du lịch thường có bản tuyên bố tiêu chuẩn dịch vụ nhằm thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu của các cơ sở dịch vụ du lịch, nhằm phục vụ mục tiêu thu hút du khách và phát triển ngành du lịch. 


Bước 4: Các phương án sử dụng ‘quy định’

82. Trong trường hợp ban hành quy định mới được coi là hình thức can thiệp tốt nhất của nhà nước, thì việc xây dựng quy định cần đảm bảo quy định sẽ được thực hiện theo cách hiệu quả nhất, tức là phải có “quy định tốt hơn”  

Thuyết minh cho phương án đã chọn

83. Cần làm rõ tại sao trong số các phương án đã được cân nhắc và đánh giá lại lựa chọn phương án này và loại bỏ các phương án khác. Điều này có nghĩa là cần có sự so sánh các phương án đã đề xuất, trình bày các ưu, nhược điểm của từng phương án một cách thuyết phục để chứng minh phương án được lựa chọn rõ ràng có ưu thế hơn so với các phương án khác, hay nói cách khác, phương án này đáp ứng được hai tiêu chí cơ bản là:
· Phương án là cần thiết để đạt được các kết quả rõ ràng, đúng với mục đích đề ra.

· Phương án giúp đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

84.
Mục đích của phần “Các phương án” là cung cấp thông tin cho người đọc không chuyên. Do vậy, trong phần này cần có sự tóm tắt, tổng hợp các phân tích trước đó, đồng thời trình bày một cách đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu. Đối với mỗi phương án, nên trình bày các thông tin định tính và định lượng theo dạng bảng để tiện cho việc so sánh. Cách so sánh các phương án sẽ được đề cập cụ thể hơn trong phần Phân tích tác động dưới đây.

4.2.5. Đánh giá tác động (hay phân tích chi phí và lợi ích)
85. Trong phần này, cần miêu tả các tác động tích cực và tiêu cực dự kiến của từng phương án, chỉ nên tập trung vào các tác động lớn và được coi là quan trọng đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng (không cần phải phân tích các tác động nhỏ). Nghị định số 24/2009/NĐ-CP quy định các tác động cần được đánh giá trong báo cáo RIA bao gồm các tác động về:

· Kinh tế

· Xã hội

· Môi trường

· Hệ thống pháp luật 

· Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

· Ngân sách Nhà nước

· Các tác động chính khác liên quan tới quyết định 

86. Do vậy, trong phần Phân tích tác động của báo cáo RIA bao gồm các nội dung sau:

	 Đánh giá tác động
	Phương pháp phân tích 
	Hướng dẫn

	Xác định các tác động sau cho mỗi phương án:

Tác động về kinh tế: các tác động (tích cực và tiêu cực) tới doanh nghiệp  

Tác động tới ngân sách nhà nước: các tác động (tích cực và tiêu cực) tới ngân sách trung ương và địa phương   
	Định tính và định lượng
	Xác định các chi phí tuân thủ chính cho doanh nghiệp và ngân sách nhà nước cho từng phương án, và lượng hóa khi có thể. 

Các chi phí tuân thủ trực tiếp của doanh nghiệp được lượng hóa theo đơn vị VND/năm. Nếu chi phí cho các năm giống nhau, thì nên trình bày chi phí theo năm. Nếu chi phí cho năm đầu tiên có sự khác biệt với các năm sau, thì nên trình bày chi phí cụ thể cho năm đầu tiên và sau đó là chi phí/năm cho các năm tiếp theo.  

Chi phí tiết kiệm được cho doanh nghiệp và nhà nước được tính trong phần lợi ích và được lượng hóa theo cách tương tự, theo VND/năm.
Chi phí trực tiếp phát sinh cho nhà nước cũng được lượng hóa theo VND/năm và trình bày theo cách tương tự. 

Xác định các lợi ích chính cho mỗi phương án và trình bày một cách chi tiết nhất có thể theo các chỉ số có thể đo được. Trong trường hợp không lượng hóa được thì cần mô tả các lợi ích này.   

	Xác định các tác động (tích cực và tiêu cực) tới các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), nếu thích hợp.
	Định lượng
	Xác định các chi phí và lợi ích chính đối với các doanh nghiệp MSMEs và khi có thể, lượng hóa các tác động không cân xứng.

	Đánh giá và mô tả theo phương pháp định tính các tác động lớn khác (tích cực và tiêu cực) trong các lĩnh vực sau: xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật, quyền tự do và quyền cơ bản của công dân
	Định tính
	Cân nhắc các tác động chính của từng phương án liên quan tới việc đưa ra quyết định cuối cùng của các nhà hoạch định chính sách: 

· Tác động về mặt xã hội: Tác động của phương án đối với sức khỏe, sự an toàn của người dân, sự gắn kết xã hội và các vấn đề xã hội khác ở Việt Nam là gì? 

· Tác động về mặt môi trường: Chất lượng môi trường sẽ chịu tác động gì? 

· Tác động lên hệ thống pháp luật: Phương án có làm tăng tính minh bạch, độ an toàn và chất lượng hệ thống pháp luật đối với người sử dụng không? 
· Tác động lên quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Phương án có tác động đến các quyền chính đáng của công dân là được sống tự do theo ý muốn và được mưu cầu cải thiện đời sống không?  


87. Bảng dưới đây gợi ý một số loại tác động cần cân nhắc trong các lĩnh vực đã nêu trong bảng trên.  

	
	Kinh tế
	Ngân sách 
Nhà nước
	Xã hội
	Môi trường

	Mô tả tác động
	Tác động tới khu vực tư nhân và các doanh nghiệp
	Tác động tới Ngân sách nhà nước
	Tác động tới xã hội và công dân
	Tác động tới môi trường

	Ví dụ về chi phí (tác động tiêu cực)
	· Tạo thêm khoản chi phí mới cho các doanh nghiệp.

· Tăng chi phí hiện tại cho các doanh nghiệp.

· Tăng rào cản gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

· Giảm doanh thu của các doanh nghiệp.

· Chi phí thủ tục hành chính mới.

· Chi phí cơ hội tính cho thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để tuân thủ quy định.
	Tạo thêm chi phí hoặc tăng chi phí cho các cơ quan nhà nước trong việc:

· Ban hành văn bản
· Thi hành văn bản
· Thiết lập cơ quan mới

· Thực hiện công tác quản lý 


	Chi phí cho người dân và xã hội trong:

· Tăng giá tiêu dùng và chi phí cho người dân 

· Tăng thất nghiệp 

· Giảm thu nhập hộ gia đình

· Giảm cơ hội làm thay đổi vị trí trong xã hội của người dân 

· Sức khỏe người dân giảm sút hoặc tăng các nguy cơ về sức khỏe

· Làm tăng hoặc gây ra sự phân biệt đối xử cho một nhóm trong xã hội (ví dụ phân biệt về giới, dân tộc, tuổi…)
	· Tăng ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí, nước, đất và tác động tới động vật hoang dã. 

· Tàn phá hoặc lãng phí tài nguyên 

· Chi phí làm sạch lại môi trường khi bị ô nhiễm.



	Ví dụ về lợi ích

(tác động tích cực)
	· Giảm các chi phí hiện tại cho các doanh nghiệp.

· Dỡ bỏ các rào cản cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc gia nhập thị trường hoặc ngành nghề kinh doanh.
· Tăng cường sự an toàn và minh bạch của môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp 

· Đơn giản hóa hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính 

· Tiết kiệm thời gian tuân thủ quy định cho các doanh nghiệp
	Bãi bỏ hoặc giảm bớt chi phí cho cơ quan Nhà nước trong việc:

· Thi hành quy định

· Quản lý quy định
	Lợi ích cho người dân và xã hội:

· Giảm giá tiêu dùng và chi phí cho người dân 

· Tăng việc làm

· Tăng thu nhập hộ gia đình

· Tăng cơ hội làm thay đổi vị trí trong xã hội của người dân
· Nâng cao sức khỏe người dân

· Giảm phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tuổi…
· Tiết kiệm thời gian tuân thủ quy định cho người dân
	· Giảm ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí, nước, đất và tác động tới động vật hoang dã.

· Góp phần đảm bảo tính bền vững của tài nguyên 

· Tiết kiệm chi phí giải quyết ô nhiễm tiềm tàng hoặc thực tế.


88. Mỗi báo cáo RIA cần có phần phân tích tác động theo phương pháp định lượng khi có thể và theo phương pháp định tính nếu thấy cần thiết. Mỗi tác động cần được đánh giá bằng các phương pháp khác nhau tùy thuộc vào bản chất vấn đề và điều kiện cụ thể về mặt thời gian, dữ liệu có sẵn và khối lượng công việc thực tế.

89. Cần lưu ý là KHÔNG BAO GIỜ có thể kết luận là can thiệp của nhà nước chỉ đem lại lợi ích mà không tạo ra chi phí. Mọi chính sách và thay đổi chính sách đều tạo ra chi phí nào đó, và không có lợi ích nào được mang lại mà không phải đánh đổi bằng chi phí.
Cách  phân tích các tác động theo phương pháp định lượng

90. Những tác động sau đây cần được đánh giá theo phương pháp định lượng, nghĩa là lượng hóa theo đơn vị VND/năm. 

· Các tác động kinh tế đối với doanh nghiệp (cả chi phí sẽ phát sinh và chi phí tiết kiệm được). 
· Các tác động đối với ngân sách nhà nước.
91. Cần thực hiện đánh giá mỗi phương án theo phương pháp định lượng các chi phí tuân thủ trực tiếp của doanh nghiệp, kèm theo phân tích định tính các chi phí kinh tế động. Việc đánh giá chi phí kinh tế của một chính sách, đối với một số loại chi phí, là tương đối đơn giản, nhưng có một số chi phí khác lại rất khó khăn. Nhiều chính sách làm phát sinh nhiều loại chi phí, bao gồm chi phí sơ cấp cũng như chi phí thứ cấp và tam cấp, tạo ra hiệu ứng gối đầu vô hạn.  

92. Trong phần này, cũng cần xác định được cần tính toán chi phí gì và tính như thế nào. Trong điều kiện ở Việt Nam, chi phí kinh tế thực tế do chính sách của nhà nước tạo ra chính là các chi phí xã hội. Để đo lường chi phí một cách chính xác nhất, các khoản này sẽ được tính như chi phí cơ hội. Trên thực tế, nhà nước sử dụng chính sách để phân bổ nguồn lực quốc gia nhằm sử dụng cho mục đích này thành mục đích khác (ví dụ: mua một chiếc xe máy đắt tiền nhưng tiết kiệm nhiên liệu chứ không mua một chiếc xe máy rẻ tiền và một ti vi). Các giá trị khác nhau được gán cho các mục đích sử dụng nguồn lực khác nhau. Vì chi phí cơ hội không dễ tính toán, nên người ta thường phải sử dụng chi phí tuân thủ trực tiếp của doanh nghiệp để quy ra chi phí xã hội nhằm đơn giản việc thực hiện RIA. 

93. Tuy nhiên, không nên làm theo cách trên vì thực ra chi phí của doanh nghiệp quan trọng hơn nhiều so với các loại chi phí khác. Trên thực tế, chi phí cho doanh nghiệp do nhiều bên có liên quan gánh chịu, chẳng hạn như các nhà đầu tư (do lợi nhuận giảm), người lao động (do tiền lương giảm), người tiêu dùng (do giá tăng, chất lượng hàng hoá giảm, hoặc ít lựa chọn hơn) và các nhà sản xuất. Việc xác định chi phí cho doanh nghiệp trong RIA không đồng nghĩa với việc tìm ra ai là người phải trả chi phí do chính sách tạo ra, mà là hiểu được chi phí cho doanh nghiệp có tác động tiêu cực tới đầu tư, mức lương, năng lực cạnh tranh, việc làm và lại còn làm tăng giá cả. Do đó, báo cáo RIA cần đánh giá các chi phí tài chính trực tiếp đối với doanh nghiệp để cung cấp những thông tin tối thiểu cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách.

Chi phí phí tuân thủ trực tiếp
94. Chi phí phí tuân thủ trực tiếp - yếu tố dẫn tới tăng chi phí sản xuất, bao gồm hai nhóm chi phí sau: 

· Chi phí hành chính/vận hành: các chi phí phát sinh trong khi thực hiện các hoạt động để tuân thủ quy định mới. Ví dụ: chi phí cả về mặt thời gian và tài chính để thực hiện thủ tục hành chính, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị được lắp đặt do có yêu cầu của quy định, chi phí lao động phát sinh (phí đào tạo), do doanh nghiệp phải thực hiện quy định mới.
· Chi phí vốn: chi phí mua thiết bị mới để đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Ví dụ: chi phí lắp đặt thiết bị lọc nước thải của nhà máy để tuân thủ yêu cầu mới về môi trường. 
95. Chi phí tuân thủ trực tiếp cho doanh nghiệp của từng phương án cần được xác định càng chính xác càng tốt thông qua việc rà soát có hệ thống và đầy đủ quy trình tuân thủ phương án đó. Sau đó, liệt kê từng khoản mục chi cụ thể và hình thành danh mục chi phí cho doanh nghiệp. Ví dụ: khi doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh sẽ làm phát sinh chi phí về thời gian; để có được giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành, doanh nghiệp lại phải tổ chức đào tạo cho nhân viên, khi đó, danh mục chi của doanh nghiệp sẽ bao gồm chi phí về thời gian, chi phí đào tạo… 
96. Các khoản mục chi có thể được xác định thông qua việc trả lời các câu hỏi sau:

· Liệu phương án làm phát sinh thêm các chi phí nhằm điều chỉnh, tuân thủ và giao dịch cho doanh nghiệp hay không? 

· Phương án có ảnh hưởng đến chi phí hoặc nguồn cung đầu vào cần thiết (ví dụ như nguyên liệu thô, máy móc, nhân công, năng lượng, v.v.) hay không? 

· Phương án có ảnh hướng tới khả năng tiếp cận vốn không? 

· Phương án có tác động tới chu kỳ đầu tư không? 

· Phương án có khiến cho một sản phẩm nhất định nào đó bị thu hồi khỏi thị trường không? Việc tiếp thị, kinh doanh sản phẩm có bị hạn chế hoặc cấm không? 

· Phương án có các quy định chặt  hơn đối với việc thực hiện  một ngành nghề cụ thể nào không? 

· Phương án có dẫn tới việc thành lập hoặc giải thể các doanh nghiệp không? 

Phương pháp lượng hóa các chi phí 
97. Ước tính các chi phí tài chính thông qua giá trị thị trường của chi phí (giá hiện hành nếu mua trên thị trường) của từng khoản mục chi phí của mỗi đối tượng thực hiện trong một lần, rồi nhân chi phí đó với số lần và số đối tượng thực hiện trong một năm. 

Cách tính toán có thể minh họa bằng hai ví dụ sau: 

· Tính chi phí của một yêu cầu xin cấp giấy phép trong một năm 

Chi phí xin giấy phép (VNĐ) = Giá trị một giờ của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính (VNĐ) X Số giờ cần thiết để chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép (giờ) X Số hồ sơ xin cấp phép được nộp mỗi năm (hồ sơ) 

· Tính chi phí của quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp phải tiến hành thử nghiệm độ an toàn và dán nhãn chứng nhận an toàn cho sản phẩm 

Chi phí đối với Nhà nước: 
· Chi phí thiết lập cơ sở thử nghiệm (VNĐ) = Số cơ sở thử nghiệm (cơ sở) X Chi phí đầu tư cho mỗi cơ sở thử nghiệm (VNĐ)

· Chi phí cho thời gian cấp chứng nhận an toàn (VNĐ) = Thời gian cấp một chứng nhận (giờ) X Số lượng chứng nhận cấp trong một năm (chứng chỉ) X Lương trung bình một giờ của cán bộ nhà nước (VNĐ)
· Chi phí cho thời gian giám sát thị trường (VNĐ) = Thời gian cần thiết cho một lần thanh tra các sản phẩm được chứng nhận trên thị trường (giờ) X Số lần thanh tra một năm (lần) X Lương trung bình một giờ của cán bộ nhà nước (VNĐ)

Chi phí đối với nhà sản xuất: 
· Chi phí nâng cấp dây chuyền sản xuất để đáp ứng các yêu cầu mới về an toàn (VNĐ) = Chi phí nâng cấp một dây chuyền sản xuất (VNĐ)  X Số lượng dây chuyền sản xuất hiện tại không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới (cái)
· Chi phí tuân thủ (thực hiện thủ tục hành chính, lấy mẫu, thử nghiệm) (VNĐ) = Chi phí tuân thủ cho mỗi sản phẩm (VNĐ) X Số lượng sản phẩm cần được chứng nhận (cái)
· Chi phí dán nhãn an toàn và thiết kế lại sản phẩm (VNĐ) = Chi phí cho nhãn mác mới và thiết kế lại sản phầm (VNĐ) X Số sản phẩm (cái) 

Chi phí đối với người lao động:

· Chi phí do mất việc làm (VNĐ) = Số người lao động mất việc làm do các nhà máy không đạt tiêu chuẩn mới phải đóng cửa (người) X Thu nhập bị mất trong một năm (VNĐ)

Chi phí đối với người tiêu dùng: 
· Chi phí do giá cả cao hơn của các sản phẩm được chứng nhận (VNĐ) = Chênh lệch giữa giá cả của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn và sản phẩm được chứng nhận an toàn (VNĐ) X  Số sản phẩm được chứng nhận (cái)
98. Trong nhiều trường hợp, việc ước tính chi phí thành tiền của một quy định khá dễ dàng. Tuy nhiên đối với một số trường hợp khác, nhóm soạn thảo RIA có thể không biết hết các khoản chi phí sẽ phát sinh cho doanh nghiệp khi quy định mới làm các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đôi khi một thay đổi pháp luật nhỏ lại có thể tạo ra chi phí lớn cho doanh nghiệp. Do nhóm soạn thảo RIA không hiểu hết về doanh nghiệp để có thể xác định toàn bộ các chi phí một cách chính xác, chi phí này cần phải được xác nhận thông qua quá trình tham vấn. Khi đó các doanh nghiệp sẽ được đề nghị nêu ý kiến nhất trí hay không nhất trí với nội dung phân tích.

· Một ví dụ tốt về việc đánh giá chi phí sản xuất gia tăng: 

Mục tiêu của chính sách mới là nhằm giảm tình trạng trốn thuế của các lái xe taxi. Một phương án đưa ra là quy định các lái xe taxi phải phát hành hóa đơn cho khách hàng, trong đó ghi rõ quãng đường và cước phí, và hàng tuần báo cáo các thông tin này tới cơ quan thuế. Các chi phí tiềm tàng cho doanh nghiệp bao gồm: 

· Chi phí đầu tư hàng năm để mua và thay thế công tơ mét:

Chi phí lắp đặt công tơ mét mới (VNĐ) = số  taxi chịu tác động (cái) X chi phí lắp đặt công tơ mét theo giá thị trường (VNĐ) 

· Chi phí vận hành, bao gồm chi phí bảo dưỡng công tơ mét mới và in hóa đơn hàng năm 

Chi phí bảo dưỡng công tơ mét (VNĐ) = chi phí bảo dưỡng một công tơ mét (VNĐ) X số công tơ mét cần bảo dưỡng (cái)

Chi phí in hóa đơn (VNĐ) = chi phí in hóa đơn của mỗi xe taxi (VNĐ) X số xe taxi (cái)

· Chi phí hành chính: Chi phí chuẩn bị và nộp báo cáo cho cơ quan thuế

Chi phí chuẩn bị và nộp báo cáo thuế (VNĐ) = thời gian chuẩn bị và nộp báo cáo thuế ca mỗi lái xe taxi (giờ) X lương trung bình tính theo giờ của lái xe taxi (VNĐ) X  số lái xe taxi.

Các tác động tiêu cực (chi phí) khác 

99. Các loại tác động tiêu cực khác đối với doanh nghiệp cần được phân tích theo phương pháp định lượng trong báo cáo  RIA: 

· Tác động đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME): Nhiều nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp nhỏ phải gánh chịu các gánh nặng chính sách không cân xứng so với các doanh nghiệp lớn hơn. Nếu trung bình một doanh nghiệp lớn tiêu tốn một đồng/một lao động để tuân thủ một nghĩa vụ chính sách thì một doanh nghiệp cỡ vừa sẽ tiêu tốn khoảng bốn đồng và một doanh nghiệp nhỏ sẽ tiêu tốn khoảng mười đồng. Phần lớn doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ. Do đó, cần cân nhắc xem liệu phương án đang xem xét có gây các tác động tiêu cực hoặc tích cực đáng kể nào tới các nhỏ hơn tác động đối với doanh nghiệp lớn. 

· Giảm cơ hội thị trường đối với việc cải tiến và mở rộng, do đó giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp và làm mất cơ hội tăng doanh thu. Ví dụ: Các quy định đóng cửa hoặc hạn chế thị trường thông qua việc tạo ra độc quyền và các rào cản gia nhập thị trường khác; cải tiến chậm do các quy định bắt buộc về công nghệ; giảm tính linh hoạt của doanh nghiệp trong tuyển dụng và sa thải lao động.   

· Tăng rủi ro đầu tư do chính phủ có các hành động khó dự báo hoặc phi thị trường, dẫn đến tăng chi phí vốn. Rủi ro chính sách, là rủi ro do sự thay đổi trong chính sách gây ra sau khi doanh nghiệp đã đầu tư vốn và không thu hồi được nữa. Chi phí của rủi ro này là giảm đầu tư, lợi nhuận đầu tư và giá trị xã hội của đầu tư. 

Tác động đối với ngân sách nhà nước (tích cực và tiêu cực)
100. Các  tác động trực tiếp của việc thi hành văn bản lên ngân sách Nhà nước được tính toán định lượng theo cách tương tự. Chi phí thành tiền (hoặc chi phí tiết kiệm được) cho ngân sách nhà nước của từng phương án phải được đánh giá. Ví dụ: Chi phí đối với chính phủ có thể phát sinh do các yêu cầu bổ sung về nhân lực như cán bộ thanh tra, về trang thiết bị như máy tính, hoặc các nguồn lực khác như chỗ làm việc. Từng khoản mục chi phí đối với ngân sách nhà nước được tính toán dựa trên các chi phí hiện hành (ví dụ: chi phí lao động tại thời điểm hiện tại) hoặc giá thị trường (ví dụ: giá thị trường của thiết bị máy tính). 

101. Các phương án có thể có ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách như giảm nguồn thu (thông qua việc dỡ bỏ các loại thuế hoặc phí) hoặc tăng nguồn thu (thông qua việc tăng thuế/phí). Tuy nhiên, nếu việc tăng hoặc giảm nguồn thu ngân sách này lại tương đương với việc giảm hay tăng chi phí cho doanh nghiệp, thì tác động này sẽ không được coi là lợi ích hay chi phí đối với ngân sách, vì đó chỉ là khoản chi phí hoán chuyển giữa nhà nước và doanh nghiệp. 
Phương pháp thực hiện phân tích định tính 

102. Tất cả các tác động lớn khác của dự thảo văn bản mà không thể xác định được bằng phương pháp định lượng cần phải được đánh giá theo phương pháp định tính. Các lợi ích tiềm tàng về mặt xã hội và môi trường của mỗi phương án cần được trình bày theo một hệ thống đo lường chuẩn (đó là một cách thức đo lường lợi ích đơn giản). Những con số này sẽ giúp so sánh lợi ích của các phương án. Nếu không thể đánh giá được bằng một hệ thống đo lường nào đó, các tác động cần được mô tả chính xác nhất có thể. Trong trường hợp có các tác động xã hội khó định lượng, báo cáo RIA cần mô tả tác động bằng các chỉ tiêu đo lường tác động chứ không phải bằng các giá trị. Ví dụ: bao nhiêu người sẽ bị tác động, những nhóm  người nào sẽ bị tác động, tính chất và kết quả của các tác động. Nếu các tác động này là không rõ ràng, cần cố gắng mô tả bằng số các tác động chính, chẳng hạn như “đã tránh làm bị thương khoảng 200 người” hoặc “10.000 người cao tuổi đã thoát nghèo”. Các tác động cũng có thể được phân loại ‘nhỏ’, ‘vừa’, ‘lớn’ nhằm so sánh và đánh giá mức độ của các tác động xã hội khác nhau. 

103. Nếu chỉ đưa ra các nhận định chung chung như “cải thiện an toàn và sức khỏe” thì khó có thể xác định được phương án nào có mức độ bảo vệ cao hơn. Ví dụ, báo cáo RIA không nên chỉ nói là phương án sẽ “giảm số cây bị chặt” hoặc “bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho bánh mì” mà cần ước tính số cây sẽ được bảo vệ và số vụ ngộ độc thực phẩm phòng ngừa được trong mỗi phương án. Ví dụ các tham số có thể sử dụng bao gồm: 

· Số cây không bị chặt 

· Số ca hen suyễn được ngăn ngừa 

· Giá trị người tiêu dùng tiết kiệm được do giảm gian lận thương mại

· Số các vụ thải khói vào môi trường nghiêm trọng ngăn ngừa được 

104. Nếu không có tác động lớn về kinh tế, xã hội, môi trường, cũng cần được nói rõ trong báo cáo RIA. 

	Ví dụ về cách  trình bày không có tác động nào tới môi trường: 

Tác động môi trường

Bộ đã xem xét các tác động về mặt môi trường và đi tới kết luận không có tác động nào tới môi trường. Điều này đã được xác nhận trong quá trình thực hiện tham vấn với các bên liên quan. 




Báo cáo RIA kết hợp các thông tin định lượng và định tính cho mỗi phương án 

105. Báo cáo RIA kết hợp một số lượng hạn chế các đánh giá định lượng đối với một số tác động với những mô tả định tính rõ ràng đối với các tác động còn lại. Việc trình bày những thông tin này có thể khá rắc rối nếu các phương án được mô tả riêng rẽ trong báo cáo RIA. Do đó, cần trình bày thông tin sao cho có thể so sánh rõ ràng các phương án với nhau một cách dễ dàng. Cách trình bày theo gợi ý dưới đây có thể sẽ giúp việc tóm tắt và tổ chức thông tin cho người đọc tốt hơn, tuy nhiên cách này không mang tính bắt buộc trong báo cáo RIA: 

BẢNG TÓM TẮT CÁC LỢI ÍCH – CHI PHÍ HÀNG NĂM 

CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN CHO VẤN ĐỀ 1

Đơn vị: 1.000 VNĐ

	Phương án
	Tổng chi phí
	Tổng 
lợi ích 
	Tổng lợi ích thuần 
	Lợi ích thuần 

	
	
	
	
	Khu vực nhà nước 
	Khu vực ngoài nhà nước

	1ª
	
	
	
	
	

	1B
	
	
	
	
	

	1C
	
	
	
	
	


106. Ngoài ra, còn có nhiều cách trình bày khác. Trong khung dưới đây là ví dụ về cách trình bày thông tin cho một phương án. Nên trình bày tác động cho từng phương án theo cách dưới đây và dùng bảng tổng hợp trên để so sánh các phương án với nhau. 

	Ví dụ về phân tích tác động cho một phương án:

Thông tin nền: Dự thảo để giải quyết vấn đề ô nhiễm do túi ni-lông gây ra bằng phương án “cấm túi nilon ở Việt Nam”.

Phân tích tác động hàng năm theo phương pháp định lượng:

Tác động về mặt kinh tế đối với doanh nghiệp: 

Chi phí: 

· Tác động tiêu cực tới các nhà sản xuất và nhập khẩu túi nilon tại Việt Nam: 1,1 tỉ đồng. 

· Tác động tiêu cực lớn tới người tiêu dùng do phải chi trả gấp 4-5 lần cho túi đựng hàng: Uớc tính 1,6 tỉ đồng.

Lợi ích: 

· Tác động tích cực tới các nhà sản xuất và nhập khẩu túi giấy: Tăng doanh thu 0,6 tỉ đồng.

Tác động tới ngân sách Nhà nước: 

Chi phí: 

· Giảm nguồn thu thuế từ các nhà nhập khẩu và sản xuất túi nilon: Khoảng 1,5 tỉ đồng

Lợi ích: 

· Giảm chi phí thu gom và tiêu hủy túi nilon: Khoảng 500 triệu đồng.

Tác động về mặt xã hội: 

Chi phí: 

· Những người thu gom và tiêu hủy túi nilon mất việc làm: Khoảng 5000 người. 

Lợi ích: 

· Giảm số người bị bệnh tả và các bệnh đường ruột do cải thiện được hệ thống thoát nước bị tắc do túi nilon gây ra các nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. 

· Tăng việc làm trong ngành sản xuất túi giấy: Khoảng 10.000 người.

Tác động về mặt môi trường: 

Chi phí: 

· Tăng ô nhiễm do tăng rác thải túi giấy và tăng sử dụng các nguồn nước. 

· Tăng sử dụng nhiên liệu (dùng cho vận chuyển) do túi giấy nặng hơn, kéo theo đó là tăng ô nhiễm. 

· Tăng sử dụng các bãi rác do khối lượng rác thải từ túi giấy lớn hơn. Nghiên cứu cho thấy túi giấy gây ô nhiễm trong tiêu thụ nước và nhiên liệu nhiều hơn và làm đầy các bãi rác nhanh hơn túi nilon.    

Lợi ích: 

Cải thiện cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ vật nuôi, động vật biển khỏi rác thải túi nilon. 




Một số khái niệm hữu ích
· Mức sẵn lòng chi trả (WTP) là khoản tiền một cá nhân sẽ phải chi trả hoặc nhận được do chính sách này, để người đó không quan tâm tới sự khác biệt giữa hiện trạng và dự thảo văn bản khi có khoản tiền này. Giá trị đại số của mức sẵn lòng chi trả là thước đo thích hợp nhất về lợi ích thuần của tác động chính sách.  
· Chi phí cơ hội của việc sử dụng một yếu tố đầu vào để thực hiện một chính sách là giá trị của  yếu tố này khi sử dụng cho các phương án thay thế khác tốt nhất. Chi phí cơ hội đo lường giá trị mà xã hội phải từ bỏ khi sử dụng các yếu tố đầu vào để thực hiện chính sách này.   
· Tác động trực tiếp là kết quả trực tiếp của chính sách. Phân tích chi phí – lợi ích chỉ xem xét các tác động trực tiếp . 

· Tác động chìm là chi phí đã trả hoặc lợi ích nhận được trước khi một chính sách được áp dụng.

· Chi phí hoán chuyển là các khoản tiền chi trả mà không tạo ra sự trao đổi hàng hóa hoặc các yếu tố đầu vào tương ứng.
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GỢI Ý:

· Chỉ tính các tác động phát sinh

· Không tính các tác động chìm

· Tính toán mọi thay đổi về lợi ích nhận được hay chi phí phát sinh do việc thực hiện phương án đề xuất so với phương án giữ nguyên hiện trạng
· Không tính các khoản chi phí hoán chuyển 
· Tránh tính hai lần cho một thông số
· Không tính tác động quốc tế
· Xét các thay đổi về giá trị tài sản
· Tính đến các yếu tố tác động ngoại lai



4.2.6. Tuân thủ 

Nội dung cần đưa vào phần này 

107. Trong phần Tuân thủ, cán bộ soạn thảo cần đưa những nội dung sau vào báo cáo RIA:
	Phần 5: Tuân thủ
	Yêu cầu Bắt buộc
	Hướng dẫn

	Nêu cách thức tổ chức việc tuân thủ đối với phương án được lựa chọn hoặc khuyến nghị.


	(
	Nêu chi tiết phương án được lựa chọn hoặc khuyến nghị sẽ được tuân thủ như thế nào, bao gồm các cách thức tổ chức việc thực hiện văn bản và chế tài. 

	Nêu các chi phí tuân thủ đối với phương án được lựa chọn lựa chọn hoặc khuyến nghị.


	(
	Xác định các chi phí phát sinh liên quan tới việc đảm bảo tuân thủ, bao gồm chi phí cho ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp.

	Nêu chi tiết các thủ tục hành chính và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc tuân thủ phương án được lựa chọn hoặc khuyến nghị.
	(
	Nêu chi tiết các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp cần tuân thủ và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính này của doanh nghiệp.


108. Bảo đảm tuân thủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thành công và hiệu quả dự thảo. Cách thức tổ chức việc tuân thủ bao gồm các biện pháp thực hiện văn bản và chế tài. Những quy định về tuân thủ này cần được cân nhắc và lập kế hoạch ngay từ giai đoạn thiết kế chính sách hoặc soạn thảo văn bản, không nên để đến sau khi đề nghị hay văn bản quy phạm pháp luật đã được thông qua và có hiệu lực.

	Các phương thức tuân thủ:

Tự nguyện tuân thủ
· Giáo dục

· Thuyết phục

· Khuyến khích

Cưỡng chế tuân thủ

Các trình tự, thủ tục thực hiện và cưỡng chế.


Thi hành
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Một quy định mới sẽ không có ý nghĩa nếu không được thực hiện một cách đúng đắn, thống nhất và hiệu quả. 


109. Thi hành kém sẽ làm các đối tượng chịu tác động cảm thấy không chắc chắn, làm nảy sinh ra ý thức thiếu tôn trọng các cơ quan chính phủ, nhà nước và không tôn trọng luật pháp. Thi hành kém cũng sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư nghiêm túc, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài không quen thuộc với thông lệ hiện hành, vì nếu họ không hiểu rõ các quy định mà họ và đối thủ cạnh tranh của họ sẽ phải tuân thủ thì hậu quả là họ sẽ chịu nhiều rủi ro hơn trong đầu tư.

Chi phí thi hành

110. Trong phần này của báo cáo RIA, cần mô tả chi tiết đề xuất sẽ được thi hành như thế nào và với chi phí bao nhiêu. Các chi phí thi hành có thể bao gồm:

· Chi phí thanh tra, kiểm tra. Nếu chi phí cho các cuộc thanh tra do chính quyền địa phương chi trả, cần xem liệu đã có nguồn ngân sách bổ sung dành riêng cho mục đích này hay chưa?

· Chi phí tập huấn cho các cán bộ thi hành;

· Chi phí hành chính;

· Chi phí điều tra; và

· Chi phí tố tụng, bao gồm các chi phí cho luật sư và tòa án.

110. Điều quan trọng là cần phải cân nhắc mức độ tuân thủ dự kiến và cách thức đạt được sự tuân thủ này. Các chi phí tuân thủ cũng cần được tính toán để đưa vào sử dụng trong phân tích các phương án. (xem Mục 4.2.4) 

111. Điều quan trọng nữa là cần tham vấn các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực thi quy định để kiểm tra các giả định về mức độ tuân thủ, các nỗ lực và chi phí cần thiết cho việc thực thi.

Chế tài

112. Chế tài là các biện pháp phạt áp dụng cho các hành vi không tuân thủ quy định. Xác định chế tài phù hợp không phải là công việc dễ dàng. Các chế tài cần được coi là biện pháp ngăn chặn các hành vi không tuân thủ, tuy nhiên chế tài không nên quá khắt khe, nếu không đối tượng chịu tác động sẽ trở nên quá thận trọng và điều này khiến cho các quy định bị hạn chế so với mục đích đề ra. 

113. Các biện pháp chế tài cần tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi không tuân thủ và khi có thể, cần đồng bộ với các chế tài đã ban hành trước đó đối với những hành vi vi phạm có mức độ nghiêm trọng tương tự. Các hình thức chế tài có thể bao gồm:

1. Phạt tiền

2. Giam giữ

3. Thu hồi giấy phép/đăng ký

4. Đình chỉ hoạt động

5. Cảnh cáo
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Các cân nhắc khác về cách thức tổ chức tuân thủ:

· Có sự chồng chéo nào trong quy trình thi hành hay không?

· Có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính không cần thiết nào không? 

· Sẽ áp dụng các chế tài nào cho hành vi không tuân thủ? Các chế tài đề xuất có thực tế không? Các chế tài có thể ngăn chặn được các hành vi vi phạm không? Hay các chế tài này nhằm mục đích trừng phạt? 

· Các chế tài có gây kết quả ngoài dự kiến nào không?  

· Liệu có cần thiết phải dành khoảng thời gian “ân hạn” trước khi áp dụng chế tài hay không? 




4.2.7.  Quá trình lấy ý kiến 
114. Trong phần này cần có những nội dung sau:

	Phần 6: Quá trình lấy ý kiến
	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	Khi công khai dự thảo báo cáo RIA để lấy ý kiến cần xác định rõ các bên liên quan chính


	(
	Lập danh sách các bên liên quan sẽ được lấy ý kiến và việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện như thế nào.

	Khi công khai báo cáo RIA để lấy ý kiến, chuẩn bị các câu hỏi quan trọng để có thể lấy ý kiến các bên liên quan một cách hiệu quả nhất.  


	(
	Tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tham gia ý kiến hơn: nêu rõ các vấn đề chính như số liệu, thông tin và giả định còn thiếu và cần thu thập thêm ý kiến. 

Nêu rõ các nội dung cần có ý kiến góp ý trong báo cáo RIA.

	Khi chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo RIA sau khi lấy ý kiến, cần nêu rõ những đối tượng đã được lấy ý kiến, các đối tượng nào không có ý kiến đóng góp


	(
	Nêu cụ thể các bên có liên quan đã thực sự có ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo RIA 

	Khi chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo RIA sau khi lấy ý kiến, trình bày quá trình lấy ý kiến đã được thực hiện như thế nào.
	(
	Nêu khoảng thời gian và các phương thức lấy ý kiến như đăng tải trên trang web nào, tổ chức hội thảo ở đâu, v.v. 

	Khi chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo RIA sau khi lấy ý kiến tóm tắt các ý kiến đóng góp.


	(
	Tóm tắt các ý kiến góp ý và phản hồi đã nhận được trong quá trình lấy ý kiến

	Khi chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo RIA sau khi lấy ý kiến, giải trình vắn tắt đối với các ý kiến đã nhận được trong quá trình lấy ý kiến 
	(
	Nêu vắn tắt những ý kiến nhận được trong quá trình lấy ý kiến đã được tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và báo cáo RIA. Đối với ý kiến không được tiếp thu thì phải có giải trình. 
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Lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động là khâu cơ bản của quy trình RIA. Nếu việc lấy ý kiến không được thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả thì sẽ làm giảm tính khả thi của đề nghị/dự thảo văn bản và mức độ tuân thủ của các đối tượng chịu tác động. 

· Lấy ý kiến giúp cho việc xác định các hậu quả nằm ngoài dự kiến hoặc chưa được dự liệu của đề nghị/dự thảo văn bản. 

· Lấy ý kiến giúp cơ quan soạn thảo dự liệu trước được những phản ứng có thể xảy ra khi văn bản được ban hành. 

· Lấy ý kiến làm tăng cường sự tham gia và ý thức làm chủ của các đối tượng liên quan trong quá trình xây dựng văn bản, vì vậy, mức độ tuân thủ sẽ cao hơn. 

· Lấy ý kiến làm tăng độ tin cậy của văn bản vì đó là bằng chứng cho thấy văn bản đã được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

· Lấy ý kiến góp phần cải thiện chất lượng của văn bản vì việc xây dựng văn bản dựa trên cơ sở bằng chứng có từ nguồn thông tin do các bên liên quan cung cấp.

Chú ý: Trong một số trường hợp, lấy ý kiến bị coi là hoạt động tốn kém cả về thời gian, nguồn nhân lực và tài chính. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích đã nêu trên, việc lấy ý kiến còn góp phần làm tăng mức độ tuân thủ và giảm thiểu gánh nặng cho các cơ quan nhà nước trong việc giám sát việc thực thi văn bản. Thêm vào đó, nếu việc lấy ý kiến được tiến hành một cách hiệu quả, công việc của cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ trở nên dễ dàng hơn, uy tín của cơ quan này trước công chúng cũng tăng lên.



115. Lấy ý kiến là một bước quan trọng trong quy trình xây dựng văn bản. Sau đây là một số gợi ý để có thể thực hiện việc lấy ý kiến một cách hiệu quả.
	Kinh nghiệm hay về việc lấy ý kiến:

· Thực hiện lấy ý kiến sớm và thường xuyên trong suốt quá trình xây dựng văn bản 

· Lấy ý kiến các đối tượng liên quan đầy đủ và rộng rãi và phải dành đủ thời gian để các đối tượng này tham gia góp ý.

· Nêu rõ nội dung của dự thảo, những đối tượng chịu tác động, các câu hỏi và thông tin cần tham vấn, thời hạn tiếp nhận ý kiến. 

· Đảm bảo việc lấy ý kiến rộng rãi, rõ ràng, chính xác và dễ tiếp cận. 

· Giải trình về việc tiếp thu, không tiếp thu các ý kiến tham gia. 

· Nêu rõ việc ý kiến đóng góp đã tác động như thế nào đến việc hoàn thiện báo cáo RIA và dự thảo văn bản. 

· Giám sát chặt chẽ quy trình lấy ý kiến để nâng cao hiệu quả tham vấn.



116. Nghiên cứu kỹ các đối tượng chịu tác động sẽ giúp loại bỏ sự chủ quan trong quá trình tham vấn, bởi vì cơ quan chủ trì soạn thảo thường có xu hướng chỉ hỏi ý kiến những người mình biết hoặc những người hay có ý kiến nhất. Việc hiểu rõ các đối tượng chịu tác động cũng giúp cơ quan chủ trì soạn thảo tận dụng tốt hơn các thông tin thu thập được và huy động được sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
117. Các yêu cầu về lấy ý kiến được nêu chi tiết trong Phụ lục XX [Huế bổ sung]
Giá trị gia tăng của công tác tham vấn

118. Ngoại trừ một số trường hợp, can thiệp của nhà nước thường nhằm tác động tích cực đến các đối tượng liên quan, hoặc nếu không có tác động tích cực tới mọi đối tượng thì ít nhất cũng nhằm giảm gánh nặng tuân thủ. Tuy nhiên, dù nhà nước có mục đích và kế hoạch thực hiện tốt thì sự can thiệp vẫn có thể gây ra những tác động ngoài dự kiến. Việc lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động ngay đầu quá trình xây dựng văn bản là một bước quan trọng để nhận biết những kết quả không mong muốn và ngoài dự kiến.

119. Tham vấn sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền dự liệu trước được những phản ứng có thể xảy ra đối với chính sách mới và có sự chuẩn bị trước cho tình huống này. Đồng thời, các đối chịu tác động thường dễ chấp nhận một chính sách mà họ được tham gia xây dựng hơn là một chính sách  mang tính áp đặt mà họ không được tham gia. 

120. Ngoài tác dụng giúp cải thiện mối quan hệ giữa giữa nhà nước và công chúng, việc lấy ý kiến trong quá trình thực hiện RIA còn là công cụ truyền thông hữu hiệu để nâng cao nhận thức của công chúng về các chính sách của nhà nước. 

Cách trình bày kết quả tham vấn

121. Trong phần Lấy ý kiến của báo cáo RIA, cần mô tả đối tượng được tham vấn, thời hạn tham vấn và những kết quả chính của quá trình tham vấn. 

122. Trong phần này, cũng cần nêu cụ thể phương pháp xác định các đối tượng chịu tác động (người hưởng lợi và người bị thiệt) từ chính sách mới, cách thức tham vấn những nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Ngoài ra, cần liệt kê cụ thể các cơ quan, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, tóm tắt các ý kiến đã nhận được và giải trình rõ các ý kiến đã được tiếp thu và không tiếp thu. 

Tầm quan trọng của việc giải trình các ý kiến 
123. Sau khi đã tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải trình công khai việc nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến để chỉnh lý dự thảo. Nếu không giải trình công khai, thì các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã tham gia góp ý sẽ cảm thấy nản lòng, không còn nhiệt tình tham gia xây dựng chính sách và cung cấp thông tin trong những lần tiếp theo. 

124. Ý kiến giải trình của cơ quan chủ trình soạn thảo có thể được thể hiện trong phần “kết quả tham vấn” của báo cáo RIA, vì vậy, báo cáo RIA có thể được coi là một kênh phản hồi đối với những đối tượng đã tham gia góp ý.

4.2.8. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực
Nội dung cần đưa vào phần này
125. Trong phần này của báo cáo RIA, cần bao gồm các nội dung sau:

	Phần 7: Kiểm tra và giám sát việc thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực 
	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	Nêu quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá đối với văn bản quy phạm pháp luật sau khi văn bản có hiệu lực. 


	(
	Bao gồm các thông tin về:

· Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá. 

· Thời điểm tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá 

· Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá

	Nêu các tiêu chí đánh giá văn bản quy phạm pháp luật 
	(
	Cần sử dụng các mục tiêu đã nêu trong báo cáo RIA để làm tiêu chí đánh giá văn bản quy phạm pháp luật sau khi thi hành.

	Nêu rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện và xây dựng báo cáo đánh giá tác động sau ba năm thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

	(
	Trường hợp chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, cần nêu rõ thời điểm và cơ quan có thẩm quyền quyết định vấn đề này.


126. Trên thực tế, RIA là một văn bản động, và vì thế, cần nêu rõ sau khi văn bản có hiệu lực sẽ được kiểm tra, giám sát, đánh giá như thế nào, nhằm xem xét liệu trong thực tế văn bản này có phát huy được tác dụng và đạt được mục tiêu dự kiến hay không. Cần xác định rõ các cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá (ví dụ: thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, hay thực hiện phân tích thống kê về số lượng giấy phép đã cấp và thu hồi), tần xuất và quy trình thực hiện. Trong một số trường hợp, có thể sử dụng quy trình giám sát hiện có, mà không nhất thiết phải xây dựng quy trình mới.  
127. Việc chú trọng đến cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá trước khi thực hiện văn bản sẽ làm tăng trách nhiệm giải trình của nhà nước về kết quả thi hành văn bản, và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng của quá trình xây dựng pháp luật.
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Các câu hỏi cần đặt ra trong phần kiểm tra, giám sát và đánh giá:  

· Cơ quan nào có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá?   

·  Cơ quan nào chịu trách nhiệm bảo đảm văn bản hiệu quả của  việc thực hiện văn bản? 

· Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm giải trình? Giải trình trước ai? Khi nào sẽ phải giải trình? Tần suất thực hiện giải trình như thế nào?

·  Kết quả của công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá là gì? 


4.2.9. Tóm tắt và khuyến nghị
Những nội dung trong phần này của báo cáo RIA
128. Trong phần Tóm tắt và Khuyến nghị bao gồm các nội dung sau:
	Phần 8: Tóm tắt và
Khuyến nghị


	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	Tóm tắt tác động của các phương án đã được đánh giá trong báo cáo RIA.


	(
	Tóm tắt trong một bảng về các chi phí và lợi ích của các phương án đã được đánh giá, trong đó cũng bao gồm tất cả những yếu tố khác đã được xem xét trong quá trình phân tích tác động 

	Thuyết minh cho giải pháp đề xuất dựa trên các bằng chứng đã trình bày trong báo cáo RIA.
	(
	Sử dụng các bằng chứng đã trình bày trong phần “Các tác động” để thuyết minh rằng phương án được lựa chọn là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề đã xác định và đạt được các mục tiêu đặt ra. 


129. Trong phần này của báo cáo RIA phải nêu rõ giải pháp được lựa chọn là gì (giải pháp này cũng có thể đã được xác định ngay trong quá trình lấy ý kiến), giải thích cách ngắn gọn và chính xác các tác động của mỗi phương án và nêu lý do của việc lựa chọn phương án được sử dụng. Bản tóm tắt các tác động của các phương án đã được đề cập ở Mục 4.2.5 nên được sử dụng để trình bày các nội dung này. 

130. Cần giải thích tại sao lại lựa chọn một phương án trong số các phương án được đánh giá. Phương án được lựa chọn phải đạt hai tiêu chí chất lượng sau: 

· Phương án sẽ mang lại những kết quả rõ ràng phù hợp với mục tiêu đề ra.

· Phương án sẽ mang lại kết quả với chi phí thấp nhất cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
131. Cơ quan soạn thảo tự đánh giá báo cáo RIA của mình thông qua Danh mục kiểm tra dành cho cán bộ soạn thảo nêu cụ thể trọng Phụ lục 4.

132. Cuối cùng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo ký xác nhận báo cáo RIA 
Phụ lục 1

Phiếu chấm điểm chất lượng báo cáo RIA

Phụ lục 2
Ví dụ Bản tóm tắt RIA sơ bộ

Phụ lục 3

Ví dụ Biểu mẫu tóm tắt báo cáo đánh giá tác động

Phụ lục 4

Danh mục kiểm tra cho cán bộ soạn thảo
Chú giải từ viết tắt
	Nghị định
	Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 5/3/2009

	Luật Ban hành  VBQPPL
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 3/6/3008 

	RIA
	Báo cáo đánh giá tác động văn bản pháp luật 

	Biểu mẫu báo cáo RIA 
	Biểu mẫu báo cáo của Báo cáo đánh giá tác động văn bản pháp luật 

	Biểu mẫu báo cáo PRIA 
	Biểu mẫu báo cáo của Báo cáo đánh giá tác động văn bản pháp luật sơ bộ 

	VBQPPL
	Luật, Pháp lệnh, Nghị định 

	
	


Quy định pháp luật là thiết yếu đối với sự vận hành của xã hội và nền kinh tế, song nếu quy định có chất lượng kém sẽ làm phát sinh những chi phí không cần thiết cho cộng đồng, cản trở sáng tạo và hạn chế cạnh tranh. 
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Gây tắc nghẽn các hệ thống xử lý nước đô thị 





Người dân sử dụng túi ni-lông  ngày càng gia tăng 





Xả rác và tiêu hủy túi ni-lông của người dân không đúng cách 





Hệ thống tiêu hủy/xử lý túi ni-lông kém 





Giá túi ni-lông thấp (không tính đến chi phí môi trường - thất bại thị trường) 





Quy trình và hệ thống tiêu hủy của các công ty xử lý rác kém (thất bại ngành)





Túi ni-lông ít có giá trị tái sử dụng (thất bại về mặt khuyến khích)





Ít có nguy cơ bị xử phạt về việc xả rác/túi ni-lông bừa bãi (thất bại về mặt khuyến khích)





Tâm lý cho rằng túi ni-lông là miễn phí – mặc dù đã được tính vào trong giá bán các sản phẩm tiêu dùng (thất bại thông tin)





Người dân chưa hiểu những nguy hại của rác thải bừa bãi  (thất bại giáo dục)





Không đủ thùng đựng rác  tại các điểm du lịch và trên đường phố (Tiếp cận dịch vụ - thất bại của Chính phủ)





Vấn đề cốt lõi





Nguyên nhân





Khách du lịch giảm do ô nhiễm môi trường





Tăng các bệnh lây qua nước





Làm ảnh hưởng đến người dân và động vật 





Rủi ro về sức khỏe người dân gia tăng








� Lưu ý: số lượng khoản mục có thể bổ sung tùy ý theo nhu cầu thực tế


� Lưu ý: số lượng vấn đề có thể bổ sung tùy ý theo nhu cầu thực tế


� Lưu ý: số lượng khoản mục có thể bổ sung tùy ý theo nhu cầu thực tế





�Đây là gợi ý, hay là phân loại bắt buộc? 


Nếu bắt buộc, cơ sở nào để có những con số này?





2

